
STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH
DÂN 

TỘC
NƠI SINH Ismart Ghi chú

BÁN 

TRÚ
2 buổi

1 NGUYỄN ĐỨC AN 06/07/2014 Kinh TP.HCM X X

2 NGUYỄN HUỲNH THẢO AN X 23/05/2014 Kinh TP.HCM X X

3 NGUYỄN HOÀNG MINH AN X 03/06/2014 Kinh TP.HCM X X

4 ĐÀO HUỲNH PHI ANH 06/07/2014 Kinh TP.HCM X X

5 TRẦN TÚ ANH X 28/02/2014 Kinh TP.HCM X X

6 PHẠM VY ANH X 06/09/2014 Kinh TP.HCM X X

7 NGUYỄN LAM ANH X 20/02/2014 Kinh TP.HCM X X

8 MAI THIÊN BẢO 17/05/2014 Kinh PHÚ YÊN X X

9 TRẦN NGỌC BẢO CHÂU X 19/04/2014 Kinh TP.HCM X X

10 NGUYỄN NGỌC DŨNG 02/05/2014 Kinh TP.HCM X X

11 LÊ HOÀNG GIA ĐẠT 24/02/2014 Kinh TP.HCM X X

12 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN X 09/04/2014 Kinh TP.HCM X X

13 NGUYỄN HUY HÙNG 11/07/2014 Kinh TP.HCM X X

14 LÊ THÁI KHÁNH HUY 08/09/2014 Kinh KHÁNH HÒA X X

15 NGUYỄN ĐÌNH ANH KHANG 10/07/2014 Kinh TP.HCM X X

16 NGUYỄN HỮU MINH KHÁNH 14/08/2014 Kinh TP.HCM X X

17 SỬ NGỌC ĐĂNG KHÔI 27/01/2014 Hoa TP.HCM X X

18 PHẠM KIM 18/10/2014 Kinh TP.HCM X X

19 NGUYỄN ÁI THIÊN KIM X 17/12/2014 Kinh TP.HCM X X

20 NGUYỄN PHẠM TRÚC LAM X 06/02/2014 Kinh TP.HCM X X

21 BÙI GIA LINH X 10/12/2014 Kinh TP.HCM X X

22 PHẠM LIAM MINH 02/11/2014 Kinh HOA KỲ X X

23 NGUYỄN HÀ MY X 07/11/2014 Kinh TP.HCM X X

24 NGUYỄN PHAN BẢO NAM 10/05/2014 Kinh TP.HCM X X

25 NGUYỄN NGỌC BẢO NGHI X 01/01/2014 Kinh TP.HCM X X

26 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 21/06/2014 Kinh TP.HCM X X

27 PHẠM NGUYỄN BẢO NGUYÊN X 23/10/2014 Kinh TP.HCM X X

28 LƢU MINH NHÂN 01/11/2014 Kinh TP.HCM X X

29 DƢƠNG THẢO NHI X 14/11/2014 Kinh TP.HCM X X

30 PHẠM NHUỆ 18/10/2014 Kinh TP.HCM X X

31 DƢƠNG TẤN MINH PHÚC 07/02/2014 Kinh TP.HCM X X

32 PHẠM NGUYỄN ĐĂNG QUANG 26/08/2014 Kinh TP.HCM X X

33 NGUYỄN ĐĂNG HƢƠNG THẢO X 29/05/2014 Kinh TP.HCM X X

34 LÊ CHUNG HẠO THIÊN 19/10/2014 Kinh TP.HCM X X

35 NGUYỄN TRÍ THỊNH 16/04/2014 Kinh TP.HCM X X

36 NGUYỄN NHƢ NGỌC THUẬN X 03/09/2014 Kinh TP.HCM X X

37 NGUYỄN MAI THẢO TIÊN X 30/07/2014 Kinh TP.HCM X X

38 NGUYỄN CAO NHÃ TRÂN X 16/06/2014 Kinh TP.HCM X X

39 BÙI MINH TRIẾT 31/07/2014 Kinh TP.HCM X X

40 NGUYỄN ANH TUẤN 18/12/2014 Kinh TP.HCM X X

41 HỒ NGỌC GIÁNG UYÊN X 04/08/2014 Kinh TP.HCM X X

42 NGUYỄN QUANG VINH 20/02/2014 Kinh TP.HCM X X

43 TRẦN KHÔI VĨ 13/06/2014 Kinh TP.HCM X X

44 VÕ HOÀNG YẾN X 17/12/2014 Kinh ĐỒNG NAI X X

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/1

Năm học: 2020-2021

GVCN: Nguyễn Thị Thúy Kiều - BM: Nguyễn Thị Thu Hà



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH
DÂN 

TỘC
NƠI SINH Ismart Ghi chú

BÁN 

TRÚ
2 buổi

1 HUỲNH HẢI AN 16/01/2014 Kinh HÀ NỘI X X

2 LÊ KHÁNH AN X 02/09/2014 Kinh TP.HCM X X

3 LÊ CHÂU QUỐC ANH 01/02/2014 Kinh TP.HCM X X

4 NGUYỄN HOÀNG TÂM ANH X 19/09/2014 Kinh TP.HCM X X

5 ĐINH TRẦN LAN ANH X 06/02/2014 Kinh TP.HCM X X

6 TRẦN NGỌC MINH ANH X 15/04/2014 Kinh TP.HCM X X

7 TRƢƠNG LÂM ANH X 15/03/2014 Kinh TP.HCM X X

8 NGUYỄN THÁI HOÀNG ANH X 02/07/2014 Kinh TP.HCM X X

9 ĐẶNG MINH BẢO 05/03/2014 Kinh TP.HCM X X

10 ĐỖ KHANG DUY 24/01/2014 Kinh TP.HCM X X

11 KIM THÀNH ĐẠT 16/08/2014 Kinh TP.HCM X X

12 TRẦN NGỌC HÂN X 26/09/2014 Kinh TP.HCM X X

13 LÊ NGUYỄN THANH HÙNG 19/09/2014 Kinh TP.HCM X X

14 NGÔ QUỐC HUY 03/02/2014 Kinh TP.HCM X X

15 PHẠM MINH KHANG 06/12/2014 Kinh TP.HCM X X

16 DƢƠNG HUỲNH NHÃ KHANG X 12/06/2014 Kinh TP.HCM X X

17 ĐỖ XUÂN KHOA 06/08/2014 Kinh TP.HCM X X

18 NGUYỄN NGUYÊN KHÔI 09/09/2014 Kinh TP.HCM X X

19 HOÀNG THIÊN KIM X 18/11/2014 Kinh TP.HCM X X

20 TRẦN PHI LÂM 27/10/2014 Kinh TP.HCM X X

21 TRỊNH QUANG LIÊM 24/03/2014 Kinh TP.HCM X X

22 DIỆP GIANG AN LIÊN X 18/02/2014 Kinh TP.HCM X X

23 HỒ LÊ PHƢƠNG LINH X 21/11/2014 Kinh TP.HCM X X

24 LÊ TRẦN BẢO LONG 05/09/2014 Kinh TP.HCM X X

25 TRẦN HOÀNG MY X 18/01/2014 Kinh TP.HCM X X

26 NGUYỄN THÀNH NAM 06/09/2014 Kinh TP.HCM X X

27 TRẦN BẢO NGỌC X 29/07/2014 Kinh TP.HCM X X

28 PHAN PHÚC NGUYÊN 22/01/2014 Kinh TP.HCM X X

29 ĐỖ HẠNH NGUYÊN X 30/10/2014 Kinh TP.HCM X X

30 NGUYỄN AN NHIÊN X 18/12/2014 Kinh TP.HCM X X

31 NGUYỄN TẤN PHÁT 07/10/2014 Kinh TP.HCM X X

32 TRẦN MINH PHÚ 20/11/2014 Kinh TP.HCM X X

33 NGUYỄN NHƢ NHẬT PHƢƠNG X 03/12/2014 Kinh TP.HCM X X

34 TRẦN HOÀNG BẢO QUÂN 06/03/2014 Kinh NINH THUẬN X X

35 ĐOÀN LÊ NGÂN THẢO X 22/12/2014 Kinh TP.HCM X X

36 NGUYỄN HUY THẮNG 25/11/2014 Kinh TP.HCM X X

37 LÊ HOÀNG THIÊN 12/09/2014 Kinh TP.HCM X X

38 DƢƠNG NGỌC BẢO THƢƠNG X 08/06/2014 Kinh QUẢNG NGÃI X X

39 NGÔ TRẦN MỸ TRÂN X 01/03/2014 Kinh TP.HCM X X

40 TRẦN MINH TRIẾT 01/02/2014 Kinh BÌNH DƢƠNG X X

41 PHẠM QUANG TUẤN 20/02/2014 Kinh ĐẮK LẮK X X

42 VÕ QUANG VINH 11/07/2014 Kinh TP.HCM X X

43 PHẠM NGUYỄN TƢỜNG VY X 21/01/2014 Kinh TP.HCM X X

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/2

Năm học: 2020-2021

GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Diệu - BM: Nguyễn Thị Bích Phƣợng



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH
DÂN 

TỘC
NƠI SINH Ismart Ghi chú

BÁN 

TRÚ
2 buổi

1 NGUYỄN VIỆT TRƢỜNG AN 04/03/2014 Kinh TP.HCM X X

2 TRẦN HOÀNG GIA AN X 26/09/2014 Kinh TP.HCM X X

3 LÊ MINH TƢỜNG ANH 19/03/2014 Kinh TP.HCM X X

4 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH X 06/04/2014 Kinh TP.HCM X X

5 NGUYỄN HUỲNH MAI ANH X 10/10/2014 Kinh TP.HCM X X

6 LÊ VŨ HOÀNG ANH X 20/12/2014 Kinh TP.HCM X X

7 TRẦN GIA BẢO 26/04/2014 Kinh TP.HCM X X

8 BÙI NGUYỄN NGỌC BÍCH X 30/04/2014 Kinh TP.HCM X X

9 LÊ MINH ĐÔNG 23/10/2014 Kinh TP.HCM X X

10 DƢƠNG ĐÌNH NGUYÊN GIÁP 29/03/2014 Kinh LÂM ĐỒNG X X

11 NGUYỄN HOÀNG GIA HÂN X 24/01/2014 Kinh TP.HCM X X

12 NGUYỄN HUỲNH 27/10/2014 Kinh TP.HCM X X

13 LÊ MINH NHẬT HƢNG 05/10/2014 Kinh TP.HCM X X

14 TRƢƠNG PHÚC KHANG 02/03/2014 Kinh TP.HCM X X

15 CHU THÙY MINH KHANH X 09/05/2014 Kinh TP.HCM X X

16 TRẦN ĐÌNH ANH KHOA 10/12/2014 Kinh TP.HCM X X

17 TRẦN MINH KHÔI 15/08/2014 Kinh TP.HCM X X

18 NGUYỄN NỮ HOÀNG KIM X 19/05/2014 Kinh TP.HCM X X

19 VÕ HÀ NHẬT LAM X 06/07/2014 Kinh TP.HCM X X

20 LÊ TRẦN PHƢƠNG LINH X 19/12/2014 Kinh TP.HCM X X

21 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH X 20/01/2014 Kinh TP.HCM X X

22 NGUYỄN PHÚC KIM LOAN X 29/06/2014 Kinh TP.HCM X X

23 VÕ BẢO LONG 09/04/2014 Kinh TP.HCM X X

24 ĐẶNG ĐỨC LỢI 17/04/2014 Kinh TP.HCM X X

25 PHAN BÁ DUY NAM 03/01/2014 Kinh TP.HCM X X

26 LÊ THÚY NGÂN X 26/12/2014 Kinh TP.HCM X X

27 NGÔ KHÁNH NGỌC X 21/09/2014 Kinh TP.HCM X X

28 PHÙNG ĐĂNG NGUYÊN 22/01/2014 Kinh TP.HCM X X

29 VÕ NGUYỄN THẢO NGUYÊN X 11/09/2014 Kinh TP.HCM X X

30 NGUYỄN HỮU QUỲNH NHƢ X 03/01/2014 Kinh TP.HCM X X

31 PHẠM NHO PHONG 24/01/2014 Kinh TP.HCM X X

32 VÕ ANH QUÂN 28/10/2014 Kinh TP.HCM X X

33 ĐINH MAI PHƢƠNG THẢO X 13/05/2014 Kinh ĐẮK LẮK X X

34 VŨ QUANG THẮNG 24/10/2014 Kinh TP.HCM X X

35 HUỲNH ĐỨC THIỆN 14/08/2014 Kinh TP.HCM X X

36 NGUYỄN HOÀNG THỊNH 15/06/2014 Kinh TP.HCM X X

37 LÊ TRẦN PHƢƠNG THÚY X 27/02/2014 Kinh TP.HCM X X

38 VÕ TUẤN TRÍ 10/09/2014 Kinh TP.HCM X X

39 NGUYỄN MINH TRUNG 01/02/2014 Kinh TP.HCM X X

40 LÊ CÁT BẢO TÚ X 20/01/2014 Kinh TP.HCM X X

41 CHÂU CẨM VĂN 30/08/2014 Hoa TP.HCM X X

42 VƢƠNG HẢI VƢƠNG 20/12/2014 Kinh TP.HCM X X

43 NGÔ LÊ BẢO VY X 08/02/2014 Kinh TP.HCM X X

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/3

Năm học: 2020-2021

GVCN: Trần Thị Thu Ngân - BM: Trần Bình Phƣơng Hằng



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH
DÂN 

TỘC
NƠI SINH Ismart Ghi chú

BÁN 

TRÚ
2 buổi

1 PHÙ CHÍ BÌNH AN 25/06/2014 Kinh TP.HCM X X

2 CHÂU LAM AN X 19/04/2014 Kinh TP.HCM X X

3 NGUYỄN THANH PHÚC AN X 26/01/2014 Kinh TP.HCM X X

4 NGUYỄN PHƢƠNG ANH X 20/02/2014 Kinh TP.HCM X X

5 DIỆP PHƢƠNG ANH X 12/12/2014 Kinh TP.HCM X X

6 ĐOÀN MINH ANH X 21/08/2014 Kinh TP.HCM X X

7 LÊ TRẦN THIÊN ÂN 28/02/2014 Kinh TP.HCM X X

8 MAI GIA BẢO 14/12/2014 Kinh TP.HCM X X

9 LÊ TRẦN THIÊN BẢO 28/02/2014 Kinh TP.HCM X X

10 LƢƠNG THIÊN DOANH X 26/01/2014 Hoa TP.HCM X X

11 ĐỖ HỒNG ĐĂNG 19/06/2014 Kinh BÌNH DƢƠNG X X

12 NGUYỄN VÕ GIA HÂN X 04/11/2014 Kinh TP.HCM X X

13 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN X 09/11/2014 Kinh CẦN THƠ X X

14 QUÁCH KIM HUY 04/06/2014 Hoa TP.HCM X X

15 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN X 29/09/2014 Kinh TP.HCM X X

16 QUÁCH THƢỜNG HY 15/05/2014 Hoa TP.HCM X X

17 PHẠM MINH KHANG 15/07/2014 Kinh HÀ NỘI X X

18 NGUYỄN TỪ NHÃ KHANH X 11/06/2014 Kinh TP.HCM X X

19 ĐỖ NAM KHOA 30/07/2014 Kinh TP.HCM X X

20 ĐẶNG TUẤN KHÔI 12/05/2014 Kinh TP.HCM X X

21 HUỲNH NGÔ THẾ KIỆT 13/08/2014 Kinh TP.HCM X X

22 NGUYỄN BẢO LAM X 07/05/2014 Kinh TP.HCM X X

23 TRẦN KHÁNH LINH X 26/10/2014 Kinh TP.HCM X X

24 NGÔ PHẠM HOÀNG MINH 27/06/2014 Kinh TP.HCM X X

25 VŨ NGỌC DIỄM MY X 13/03/2014 Kinh TP.HCM X X

26 NGUYỄN HỒ HẠO NAM 16/04/2014 Kinh TP.HCM X X

27 HUỲNH KIM NGÂN X 03/09/2014 Kinh TP.HCM X X

28 TRẦN NGUYÊN BẢO NGỌC X 23/06/2014 Kinh ĐẮK LẮK X X

29 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 25/01/2014 Kinh TP.HCM X X

30 NGUYỄN TRẦN THANH NHÃ X 16/09/2014 Kinh TP.HCM X X

31 LÊ ĐĂNG NHÂN 30/09/2014 Kinh TP.HCM X X

32 TRẦN THANH PHONG 25/11/2014 Kinh TP.HCM X X

33 NGUYỄN MINH QUÂN 18/12/2014 Kinh TP.HCM X X

34 NGUYỄN MINH THÀNH 13/05/2014 Kinh ĐÀ NẴNG X X

35 LÊ HOÀNG DIỆP THẢO X 08/12/2014 Kinh TP.HCM X X

36 NGUYỄN TRẦN PHÁT THIỆN 23/01/2014 Kinh PHÚ YÊN X X

37 QUÁCH KIẾN THỊNH 09/04/2014 Kinh TP.HCM X X

38 NGUYỄN MẠNH TIẾN 06/10/2014 Kinh TP.HCM X X

39 NGUYỄN NGỌC ĐÔNG TRÀ X 12/06/2014 Kinh TP.HCM X X

40 KỲ BẢO TRUNG 23/04/2014 Kinh TP.HCM X X

41 ĐINH NGUYỄN CÁT TƢỜNG X 21/03/2014 Kinh TP.HCM X X

42 CHU KIẾN VĂN 27/06/2014 Kinh TP.HCM X X

43 NGUYỄN MAI THIÊN Ý X 13/08/2014 Kinh TP.HCM X X

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/4

Năm học: 2020-2021

GVCN: Ao Thanh Ngọc - BM: Nguyễn Thị Hồng Điệp



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH
DÂN 

TỘC
NƠI SINH Ismart Ghi chú

BÁN 

TRÚ
2 buổi

1 NGUYỄN NGỌC SONG ANH X 22/01/2014 Kinh TP.HCM X X

2 TĂNG MINH ANH X 19/07/2014 Kinh TP.HCM X X

3 HUỲNH NGUYỄN QUỲNH ANH X 22/10/2014 Kinh TP.HCM X X

4 PHẠM ĐỖ THIÊN ÂN 26/07/2014 Kinh TP.HCM X X

5 NGUYỄN QUỐC BẢO 07/11/2014 Kinh CẦN THƠ X X

6 NGUYỄN PHƢƠNG CHI X 23/06/2014 Kinh TP.HCM X X

7 LƢƠNG TẤN DŨNG 17/01/2014 Kinh TP.HCM X X

8 NGUYỄN TRANG ĐÀI X 03/06/2014 Kinh TP.HCM X X

9 NGUYỄN HOÀNG MINH ĐĂNG 17/12/2014 Kinh TP.HCM X X

10 ĐOÀN NGỌC BẢO HÂN X 01/05/2014 Kinh TP.HCM X X

11 VŨ QUỐC HOÀNG 21/02/2014 Kinh TP.HCM X X

12 NGUYỄN TRẦN QUANG HUY 16/07/2014 Kinh TP.HCM X X

13 NGUYỄN HẬU HY 04/07/2014 Kinh TP.HCM X X

14 LÊ VÕ MINH KHANG 18/04/2014 Kinh TP.HCM X X

15 ĐINH NGÔ ANH KHOA 14/12/2014 Kinh TP.HCM X X

16 HỒ HẢI MINH KHUÊ X 09/12/2014 Kinh TP.HCM X X

17 VÕ TRÍ KIỆT 03/05/2014 Kinh TP.HCM X X

18 MAI NGUYỄN HÀ LÂM X 07/03/2014 Kinh HUẾ X X

19 NGUYỄN VŨ GIA LINH X 26/03/2014 Kinh TP.HCM X X

20 NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG LINH X 29/01/2014 Kinh TP.HCM X X

21 HUỲNH THÁI BẢO LONG 28/02/2014 Kinh TP.HCM X X

22 ĐỖ NGUYỄN BẢO LONG 26/08/2014 Hoa TP.HCM X X

23 PHẠM GIA MINH 29/10/2014 Kinh TP.HCM X X

24 PHẠM LÊ KHÁNH MY X 24/07/2014 Kinh TP.HCM X X

25 PHẠM TRẦN KIM NGÂN X 25/09/2014 Kinh TP.HCM X X

26 TẠ HỒ TRUNG NGHĨA 14/10/2014 Kinh CẦN THƠ X X

27 LÊ KHOA NGUYÊN 09/09/2014 Kinh TP.HCM X X

28 TRƢƠNG TRẦN DẠ NGUYÊN X 05/06/2014 Kinh ĐÀ NẴNG X X

29 MAI HỒ BẢO NHI X 23/01/2014 Kinh TP.HCM X X

30 TƢỞNG KIẾN PHONG 26/09/2014 Kinh HÀ NAM X X

31 BÙI HUỲNH THẢO PHƢƠNG X 04/05/2014 Kinh TP.HCM X X

32 NGUYỄN NHẬT QUANG 11/04/2014 Kinh TP.HCM X X

33 NGUYỄN HỮU THÀNH 18/06/2014 Kinh NAM ĐỊNH X X

34 ĐẶNG ĐÌNH THỊNH 08/06/2014 Kinh TP.HCM X X

35 NGUYỄN HOÀNG MINH THƢ X 20/02/2014 Kinh TP.HCM X X

36 LÊ ĐẶNG NGỌC TRÂM X 21/11/2014 Kinh TP.HCM X X

37 NGUYỄN NGỌC MINH TRÍ 14/10/2014 Kinh TP.HCM X X

38 NGUYỄN MINH TÚ 15/02/2014 Kinh TP.HCM X X

39 TRẦN LÂM NHÃ UYÊN X 19/05/2014 Kinh TP.HCM X X

40 PHẠM GIA VINH 05/12/2014 Kinh TP.HCM X X

41 NGUYỄN CHÍ VỊNH 01/10/2014 Kinh TP.HCM X X

42 HUỲNH NGUYỄN PHƢƠNG VY X 28/10/2014 Kinh VĨNH LONG X X

43 NGUYỄN NGỌC NHƢ Ý X 17/08/2014 Kinh TP.HCM X X

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/5

Năm học: 2020-2021

GVCN: Phan Thị Bảo Ngọc - BM: Trần Thị Kim Loan



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH Ghi chú
BÁN 

TRÚ
2 buổi

1 LÊ THÙY AN X 02/01/2014 Kinh TP.HCM X

2 ĐINH GIA AN 16/06/2014 Kinh TP.HCM X

3 NGUYỄN NGỌC TÂM AN X 14/11/2014 Kinh TP.HCM X

4 NGUYỄN VÕ MINH ANH X 09/11/2014 Kinh TP.HCM X

5 NGUYỄN NGỌC MAI ANH X 03/10/2014 Kinh TP.HCM X

6 PHAN NGUYỄN QUỲNH ANH X 28/12/2014 Kinh TP.HCM X

7 LÊ ĐỨC ANH 14/11/2014 Kinh TP.HCM X

8 ĐÀM NGUYỄN QUỐC BẢO 26/07/2014 Kinh TP.HCM X

9 NGUYỄN BÙI THIÊN BẢO 03/11/2014 Kinh TP.HCM X

10 NGUYỄN THÁI CHÂU 16/06/2014 Kinh TP.HCM X

11 TRẦN MINH CHÂU X 05/04/2014 Kinh TP.HCM X

12 ĐOÀN PHẠM VÂN CHI X 19/04/2014 Kinh TP.HCM X

13 NGUYỄN ĐỖ BĂNG DI X 09/12/2014 Kinh ĐẮK LẮK X

14 NGUYỄN LÊ THANH DŨNG 11/11/2014 Kinh TP.HCM X

15 ĐỖ ANH ĐIỀN 16/07/2014 Kinh TP.HCM X

16 NGUYỄN LIÊN HÂN X 05/01/2014 Kinh TP.HCM X

17 ĐẶNG TRUNG HẬU 09/12/2014 Kinh TP.HCM X

18 LẠI TRUNG HIẾU 18/06/2014 Kinh TP.HCM X

19 ĐẶNG XUÂN HOÀNG 09/01/2014 Kinh TP.HCM X

20 NGUYỄN NGỌC GIA HUY 05/01/2012 Kinh TP.HCM Lƣu ban

21 NGUYỄN MINH HƢNG 15/10/2014 Kinh TP.HCM X

22 ĐỖ PHÚC AN KHANG 25/10/2014 Kinh BÌNH DƢƠNG X

23 THÁI GIA KHANG 22/05/2014 Kinh TP.HCM X

24 NGUYỄN VIẾT KHOA 05/12/2014 Kinh TP.HCM X

25 HỒ DUY KHÔI 23/07/2013 Kinh TP.HCM Lƣu ban X

26 NGUYỄN MINH KIỆT 24/06/2014 Kinh TP.HCM X

27 BÙI VŨ QUỲNH LAM X 01/07/2014 Kinh TP.HCM X

28 ĐẶNG TUẤN NGỌC LINH X 19/02/2014 Kinh TP.HCM X

29 ĐÀO HUỲNH PHƢƠNG NGUYÊN X 19/11/2013 Kinh AN GIANG X

30 NGUYỄN HẠO MIÊN 16/08/2014 Kinh TP.HCM X

31 NGUYỄN PHÚC MINH 12/03/2014 Kinh TP.HCM X

32 TRẦN NGUYÊN PHÚC MINH 24/07/2014 Kinh TP.HCM X

33 NGUYỄN THỊ DIỄM MY X 02/04/2014 Kinh TP.HCM X

34 LÊ KIỀU NGÂN X 30/05/2014 Kinh TP.HCM X

35 NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC X 20/05/2014 Kinh TP.HCM X

36 CAO NGỌC THIỆN NHÂN 21/05/2014 Kinh TP.HCM X

37 NGUYỄN HOÀNG PHI 02/01/2014 Kinh TP.HCM X

38 NGUYỄN ANH PHÚC 31/03/2014 Kinh TP.HCM X

39 NGÔ NGỌC THIÊN PHÚC X 28/07/2014 Kinh TP.HCM X

40 ĐỖ ANH QUÂN 16/07/2014 Kinh TP.HCM X

41 ĐOÀN NGUYỄN KIẾN QUỐC 18/04/2014 Kinh TP.HCM X

42 TRẦN TRÍ THANH 18/01/2014 Kinh TP.HCM X

43 TRẦN NGỌC PHƢƠNG THẢO X 06/03/2014 Kinh TP.HCM X

44 ĐẶNG NGỌC THẮNG 08/04/2014 Kinh TP.HCM X

45 VŨ GIA THỊNH 28/05/2014 Kinh TP.HCM X

46 VŨ SONG THƢ X 27/04/2014 Kinh TP.HCM X

47 ĐÀM ANH THY 04/09/2014 Kinh ĐẮK LẮK X

48 PHẠM VŨ CÁT TIÊN X 12/05/2014 Kinh TP.HCM X

49 LÂM HUYỀN TRÂN X 22/07/2014 Kinh TP.HCM X

50 NGUYỄN DƢƠNG MINH TRÍ 08/10/2014 Kinh TP.HCM X

51 LƢ HIỂN TRIỀU 18/06/2014 Kinh TP.HCM X

52 ĐỖ THANH TRÚC X 17/06/2014 Kinh TP.HCM X

53 NGUYỄN PHẠM NHÃ UYÊN X 23/05/2014 Kinh TP.HCM X

54 NGUYỄN HOÀNG BẢO VY X 16/11/2014 Kinh TP.HCM X

55 NGUYỄN PHẠM NGỌC VY X 12/02/2014 Kinh TP.HCM X

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/6

Năm học: 2020-2021

GVCN: Đặng Thanh Trúc - BM: Phan Thị Thu Thủy



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH Ghi chú
BÁN 

TRÚ
2 buổi

1 LÂM GIA AN X 22/02/2014 Kinh BẠC LIÊU X

2 HOÀNG NGỌC THÁI AN 10/01/2014 Kinh HUẾ X

3 VÕ ĐẠI AN 03/04/2014 Kinh TP.HCM X

4 HUỲNH NGỌC MỸ ANH X 21/10/2014 Kinh TP.HCM X

5 NGUYỄN HUỲNH BẢO ANH X 29/01/2014 Kinh TP.HCM X

6 HUỲNH KHƢƠNG BẢO 08/12/2014 Kinh TP.HCM X

7 NGUYỄN KHÁNH BĂNG X 13/09/2014 Kinh TP.HCM X

8 NGUYỄN TẤN BÌNH 30/05/2014 Kinh TP.HCM X

9 PHAN NGỌC MINH CHÂU X 04/08/2014 Kinh TP.HCM X

10 ĐOÀN MINH CHÍNH 21/08/2014 Kinh TP.HCM X

11 TRẦN MINH HÀO 06/11/2014 Kinh TP.HCM X

12 HOÀNG NGỌC BẢO HÂN X 09/08/2014 Kinh TP.HCM X

13 HẦU PHƢƠNG NGỌC HÂN X 01/06/2014 Kinh TP.HCM X

14 NGUYỄN HUỲNH GIA HÂN X 30/12/2014 Kinh TP.HCM X

15 NGUYỄN QUANG HIẾU 17/09/2014 Kinh BẮC GIANG X

16 ĐINH XUÂN HIẾU 01/10/2014 Kinh TP.HCM X

17 PHAN HẠNH THÁI HÒA X 14/08/2014 Kinh TP.HCM X

18 ĐỖ MINH HOÀNG 26/04/2014 Kinh TP.HCM X

19 LÊ NGÔ HỮU HUY 15/03/2013 Kinh TP.HCM Lƣu ban X

20 BÙI IAN 05/09/2014 Kinh Úc X

21 LÊ PHÚC KHANG 08/12/2014 Kinh TP.HCM X

22 HOÀNG ĐĂNG KHANG 02/10/2014 Kinh TRÀ VINH X

23 ĐỖ TRUNG KIÊN 23/07/2014 Kinh TP.HCM X

24 HOÀNG THIÊN LONG 15/06/2013 Kinh TP.HCM X KK

25 NGUYỄN BÁ LỘC 14/09/2014 Kinh TP.HCM X

26 PHAN BẢO LUÂN 25/10/2014 Kinh TP.HCM X

27 OH UN MI X 04/01/2014 Kinh TP.HCM X

28 TRẦN PHI DIỆP MINH X 16/10/2014 Kinh TP.HCM X

29 TRẦN PHI KHIẾT MINH X 16/10/2014 Kinh TP.HCM X

30 VŨ HOÀNG MINH 25/08/2014 Kinh TP.HCM X

31 PHẠM LÊ MINH 27/07/2014 Kinh TP.HCM X

32 HUỲNH LÊ HẢI MY X 12/08/2014 Hoa TP.HCM X

33 BÙI UYÊN NGHI X 25/01/2014 Kinh TP.HCM X

34 PHẠM LÊ BẢO NGỌC X 05/12/2014 Kinh TP.HCM X

35 PHẠM TRỊNH KHÔI NGUYÊN 21/04/2014 Kinh TP.HCM X

36 TRẦN THẢO NGUYÊN X 17/01/2014 Kinh TP.HCM X

37 NGUYỄN TRẦN ĐAN NHƢ X 01/08/2014 Kinh TP.HCM X

38 LÝ TẤN PHÁT 14/12/2014 Kinh TP.HCM X

39 LÊ NGUYỄN TRIỀU PHONG 05/12/2014 Kinh TP.HCM X

40 NGUYỄN LÊ GIA PHÚC 02/04/2014 Kinh TP.HCM X

41 NGUYỄN NGỌC MINH PHƢƠNG X 16/02/2014 Kinh TP.HCM X

42 VÕ BAN MINH QUÂN 10/12/2014 Kinh TP.HCM X

43 ĐẶNG HOÀNG MINH QUÂN 13/01/2014 Kinh TP.HCM X

44 NGUYỄN MINH TÂM 09/11/2013 Kinh TP.HCM X

45 TRƢƠNG QUỐC THÁI 28/03/2013 Kinh TP.HCM Lƣu ban

46 ĐẶNG HOÀNG THẮNG 22/08/2014 Kinh TP.HCM X

47 BÙI HOÀNG QUỐC THIỆN 27/05/2014 Kinh HÀ NAM X

48 CAO NGUYỄN PHƢỚC THỊNH 15/09/2014 Kinh TP.HCM X

49 LÊ MINH THUYÊN 12/03/2014 Kinh TP.HCM X

50 VÕ NGỌC ANH THY X 03/05/2014 Kinh TP.HCM X

51 VÕ NGỌC PHƢƠNG TRANG X 10/07/2014 Kinh TP.HCM X

52 TRẦN MINH TRÍ 04/11/2014 Kinh TP.HCM X

53 PHAN BẢN QUỐC TRUNG 20/02/2014 Kinh TP.HCM X

54 PHẠM NGUYỄN CÁT TƢỜNG X 09/01/2014 Kinh TP.HCM X

55 BÙI TRÚC VY X 25/06/2014 Kinh TP.HCM X

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/7

Năm học: 2020-2021

GVCN: Huỳnh Tuyết Vy - BM: Lê Thị Loan



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH Ismart Ghi chú

1 NGUYỄN HOÀNG ANH X 11/01/2013 Kinh TP.HCM X

2 NGUYỄN QUỐC BẢO 23/08/2013 Kinh TP.HCM X

3 NGÔ NGỌC CHÂU 30/01/2013 Kinh TP.HCM X

4 HUỲNH NGỌC THIÊN DI X 04/06/2013 Kinh TP.HCM X

5 NGUYỄN HOÀNG BẢO DUY 06/05/2013 Kinh TP.HCM X

6 NGUYỄN ANH DUY 30/08/2013 Kinh TP.HCM X

7 LÊ HUY HOÀNG 06/02/2013 Kinh TP.HCM X

8 NGUYỄN BẢO KHANG 17/09/2013 Kinh TP.HCM X

9 LÊ ĐÌNH NGUYÊN KHANG 27/09/2013 Kinh TP.HCM X

10 HUỲNH LÊ PHÚC KHANG 12/10/2013 Kinh Trà Vinh X

11 NGUYỄN LÊ ĐAN KHANH X 02/05/2013 Kinh TP.HCM X

12 ĐẶNG GIA KHÁNH 27/11/2013 Kinh TP.HCM X

13 HUỲNH TUẤN KIỆT 18/07/2013 Kinh TP.HCM X

14 NGUYỄN QUỲNH LAM X 30/03/2013 Kinh TP.HCM X

15 NGUYỄN TUẤN LÂM 14/08/2013 Kinh TP.HCM X

16 TRƢƠNG TUỆ LÂM X 19/05/2013 Kinh TP.HCM CĐ

17 ĐỖ NGUYỄN KIM LONG 27/01/2013 Kinh TP.HCM X

18 ĐINH TRIỆU MẪN X 21/01/2013 Kinh TP.HCM X

19 TRƢƠNG TUỆ MẪN X 19/05/2013 Kinh TP.HCM CĐ

20 ĐẶNG TRẦN HÀ MY X 03/02/2013 Kinh TP.HCM X

21 NGUYỄN BẢO NAM 12/12/2013 Kinh TP.HCM X

22 LÊ NGUYỄN PHƢƠNG NHI X 06/09/2013 Kinh TP.HCM X

23 LÊ NGUYỄN BẢO NHƢ X 21/07/2013 Kinh TP.HCM X

24 NGUYỄN VŨ PHONG 13/12/2013 Kinh TP.HCM X

25 PHẠM NGUYỄN KHẢI PHONG 08/09/2013 Kinh TP.HCM X

26 LÊ VŨ HẢI PHONG 02/08/2013 Kinh TP.HCM X

27 NGUYỄN HOÀNG GIA PHÚC 09/02/2013 Kinh TP.HCM X

28 TRẦN NGUYỄN BẢO PHÚC 25/08/2013 Kinh TP.HCM X

29 NGUYỄN TỪ KHÁNH PHƢƠNG X 31/10/2013 Kinh TP.HCM X

30 PHẠM HOÀNG QUÂN 20/09/2013 Kinh TP.HCM X

31 NGUYỄN MINH QUÂN 04/09/2013 Kinh TP.HCM X

32 TRẦN BẢO QUYÊN X 01/08/2013 Kinh TP.HCM X

33 TRẦN NGỌC QUỲNH X 04/04/2013 Kinh TP.HCM X

34 VÕ HỒNG THUẬN 29/05/2013 Kinh TP.HCM X

35 PHAN NGỌC ANH THƢ X 17/06/2013 Kinh TP.HCM X

36 TRẦN LÊ ANH THƢ X 22/02/2013 Kinh TP.HCM X

37 NGUYỄN LÊ ĐĂNG THY X 04/11/2013 Kinh TP.HCM X

38 PHẠM ĐỨC TRÍ 15/06/2013 Kinh TP.HCM X

39 NGUYỄN CHÍ TRUNG 17/07/2013 Kinh TP.HCM X

40 TRẦN  GIA TUẤN 28/07/2013 Hoa TP.HCM X

41 NGUYỄN CAO NHÃ UYÊN X 26/03/2013 Kinh TP.HCM X

42 LÂM HUỲNH AN VIÊN X 21/01/2013 Kinh TP.HCM X

43 TRỊNH GIA VỸ 05/10/2013 Kinh TP.HCM CĐ

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/1

Năm học: 2020-2021

GVCN: Hoàng Hải Yến - BM: Lý Nguyễn Thanh Xuân



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH Ismart Ghi chú

1 NGUYỄN HẢI AN X 08/04/2013 Kinh TP.HCM X

2 NGUYỄN HỒNG ANH X 01/11/2013 Kinh TP.HCM X

3 NGUYỄN VŨ TRÚC ANH X 04/12/2013 Kinh TP.HCM X

4 VŨ HOÀNG THIÊN ÂN 16/01/2013 Kinh TP.HCM X

5 VÕ HOÀNG DUY BẢO 11/04/2013 Kinh TP.HCM X

6 BÙI DƢƠNG GIA BẢO 13/07/2013 Kinh TP.HCM X

7 PHAN LÊ DUY BẢO 07/08/2013 Kinh Thừa Thiên Huế X

8 KUA XIN TING CHLOE X 05/12/2013 Kinh TP.HCM X

9 PHẠM THÀNH DANH 28/10/2013 Kinh TP.HCM X

10 TỪ THANH THIÊN DI X 27/06/2013 Kinh TP.HCM X

11 NGUYỄN BẢO DUY 25/05/2013 Kinh TP.HCM X

12 HOÀNG NGỌC SƠN HẢI 27/04/2013 Kinh TP.HCM X

13 ĐINH QUỐC HẢI 24/01/2013 Kinh TP.HCM X

14 NGUYỄN PHẠM GIA HÂN X 26/09/2013 Kinh TP.HCM X

15 ĐINH NGUYỄN NGỌC HÂN X 28/03/2013 Kinh TP.HCM X

16 HỒ MINH HIẾU 09/06/2013 Kinh TP.HCM X

17 TRƢƠNG KHANG HUY 04/04/2013 Kinh Bà Rịa - Vũng Tàu X

18 NGUYỄN CÔNG KHOA 26/06/2013 Kinh TP.HCM X

19 ĐỖ NGUYÊN KHÔI 18/09/2013 Kinh TP.HCM X

20 NGUYỄN MINH KHÔI 28/03/2013 Kinh TP.HCM X

21 PHẠM NGUYỄN MINH KHUÊ X 26/09/2013 Kinh TP.HCM X

22 LÝ NGỌC BẢO LAM X 12/06/2013 Kinh TP.HCM X

23 ĐẶNG NGỌC KHÁNH MY X 29/04/2013 Kinh TP.HCM X

24 NGUYỄN LÊ PHÚC NAM 20/12/2013 Kinh TP.HCM X

25 NGUYỄN KHÁNH NAM 24/01/2013 Kinh TP.HCM X

26 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN X 04/12/2013 Kinh TP.HCM X

27 NGUYỄN KHÁNH NGHI X 21/01/2013 Kinh TP.HCM X

28 NGUYỄN ĐẠI NHẬT 05/01/2013 Kinh TP.HCM chuyển từ lớp 1/4

29 NGÔ ĐẶNG THANH NGỌC X 28/07/2013 Kinh TP.HCM X

30 NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC X 10/05/2013 Kinh TP.HCM X

31 VÕ MAI NGỌC X 28/01/2013 Kinh TP.HCM X

32 NGUYỄN VƢƠNG CHÍ NGUYÊN 20/01/2013 Kinh TP.HCM X

33 TRẦN ĐĂNG KHÔI NGUYÊN 09/08/2013 Kinh TP.HCM X

34 NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN X 14/12/2013 Kinh TP.HCM X

35 PHẠM QUỲNH NHI X 08/09/2013 Kinh TP.HCM X

36 TRẦN PHÚC AN NHIÊN X 29/10/2013 Kinh TP.HCM X

37 DƢƠNG MINH PHÁT 02/06/2013 Kinh TP.HCM X

38 NGUYỄN VÕ XUÂN PHÚC 02/07/2013 Kinh TP.HCM X

39 PHAN THU PHƢƠNG X 04/01/2013 Kinh TP.HCM X

40 TRẦN NGỌC NHƢ QUỲNH X 16/03/2013 Kinh TP.HCM X

41 NGUYỄN HOÀNG TÂN 14/01/2013 Kinh TP.HCM X

42 LÊ CHÍ THANH 27/06/2013 Kinh Đồng Nai X

43 HUỲNH CHÍ THIỆN 19/11/2013 Kinh TP.HCM X

44 PHẠM MINH THÔNG 04/08/2013 Kinh TP.HCM X

45 VÕ NGỌC SONG THƢ X 27/02/2013 Kinh TP.HCM X

46 NGÔ NHÃ UYÊN X 09/07/2013 Kinh TP.HCM X

47 ĐỖ THỊ PHƢƠNG VY X 14/06/2013 Kinh TP.HCM X

Tổng cộng danh sách có : 48 HS

Trong đó: 

- Nữ: 22 Hs

- Nam: 26 Hs

- Bán trú: 47 Hs

- 2 buổi: 1 HS

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/2

Năm học: 2020-2021

GVCN: Nguyễn Thị Thu Cúc - BM: Hà Thị Kim Loan



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH Ismart Ghi chú

1 ĐINH HOÀNG NGỌC ÁNH X 09/03/2013 Kinh TP.HCM X

2 NGUYỄN THIÊN BẢO 05/01/2013 Kinh TP.HCM X

3 HOÀNG NGUYÊN BẢO 22/12/2013 Kinh TP.HCM X

4 HOÀNG LÊ GIA BẢO 12/01/2013 Kinh TP.HCM X

5 LA GIA BẢO 18/02/2013 Kinh TP.HCM X

6 TRẦN KHÁNH BẢO 05/08/2013 Kinh TP.HCM CĐ

7 NGUYỄN VŨ KHÁNH CHI X 02/02/2013 Kinh TP.HCM X

8 TRẦN QUANG MINH ĐĂNG 13/05/2013 Kinh TP.HCM X

9 VÕ HẢI ĐĂNG 15/01/2013 Kinh TP.HCM X

10 BÙI MINH DŨNG 21/10/2013 Kinh TP.HCM X

11 NGUYỄN PHƢƠNG GIA HÂN X 19/09/2013 Kinh TP.HCM X

12 NGUYỄN THANH HOÀNG 05/02/2013 Kinh TP.HCM X

13 VÕ MINH KHANG 10/11/2013 Kinh TP.HCM X

14 TRẦN GIA KHANG 21/02/2013 Kinh TP.HCM X

15 CAO HỮU MINH KHOA 14/09/2013 Kinh TP.HCM X

16 ĐẶNG NGUYỄN ĐĂNG KHOA 29/03/2013 Kinh TP.HCM X

17 HUỲNH NGUYÊN KHÔI 30/06/2013 Kinh TP.HCM X

18 NGUYỄN THÀNH KHÔI 02/03/2013 Kinh TP.HCM X

19 NGUYỄN TRUNG KIÊN 15/12/2013 Kinh Quảng Ngãi X

20 PHẠM GIA LÂM X 15/07/2013 Kinh TP.HCM X

21 PHẠM MINH LUÂN 22/03/2013 Kinh TP.HCM X

22 VÕ HOÀNG MINH 19/11/2013 Kinh TP.HCM X

23 ĐẶNG LÊ KHÁNH MY X 06/09/2013 Kinh TP.HCM X

24 CHÂU HÀ MY X 14/03/2013 Kinh TP.HCM X

25 NGUYỄN HOÀNG PHƢƠNG NGHI X 05/12/2013 Kinh TP.HCM X

26 NGUYỄN PHẠM SONG NGHI X 01/04/2013 Kinh TP.HCM X

27 TÔN THẤT MINH NGHỊ 12/03/2013 Kinh TP.HCM X

28 BÙI TRẦN BẢO NGỌC X 31/01/2013 Kinh Bình Định X

29 VÕ BẢO ÁNH NGỌC X 11/03/2013 Kinh TP.HCM X

30 NGUYỄN TRẦN NHÃ NGÔN X 25/03/2013 Kinh TP.HCM X

31 DƢƠNG PHÚC NGUYÊN 28/04/2013 Kinh TP.HCM X

32 TRẦN AN NGUYÊN 22/11/2013 Kinh TP.HCM X

33 TRẦN PHÚC NGUYÊN 22/11/2013 Kinh TP.HCM X

34 VÕ THẢO NGUYÊN X 16/04/2013 Kinh Phú Yên X

35 NGUYỄN THẠC NHÂN 16/04/2013 Kinh TP.HCM X

36 ĐỖ HUỲNH LINH NHI X 31/01/2013 Kinh TP.HCM X

37 NGUYỄN TUẤN PHONG 05/04/2013 Kinh TP.HCM X

38 NGUYỄN XUÂN PHÚC 23/06/2013 Kinh TP.HCM X

39 NGUYỄN BẢO NGỌC QUỲNH X 15/01/2013 Kinh TP.HCM X

40 HÀ THUẬN THIÊN 20/03/2013 Hoa TP.HCM X

41 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM X 20/07/2013 Kinh TP.HCM X

42 LÊ NGỌC PHƢƠNG TRANG X 09/09/2013 Kinh TP.HCM X

43 BÙI THANH TRÚC X 08/11/2013 Kinh TP.HCM X

44 TRÀ MINH TUẤN 22/01/2013 Kinh TP.HCM CĐ

45 HUỲNH KHÁNH Y X 30/11/2013 Hoa TP.HCM X

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/3

Năm học: 2020-2021

GVCN: Phan Thị Ngọc Thủy - BM: Nguyễn Thị Vân Hà



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH Ghi chú

1 NGUYỄN KHẢI AN 08/03/2013 Kinh TP.HCM

2 NGUYỄN ĐOÀN MỸ AN X 27/11/2013 Kinh TP.HCM

3 NGUYỄN PHƢƠNG NGỌC ANH X 12/11/2013 Kinh TP.HCM

4 ĐÀM NGUYỄN TRÂM ANH X 17/06/2010 Kinh TP.HCM

5 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH X 27/02/2013 Kinh TP.HCM

6 NGUYỄN HOÀNG GIA ÂN X 03/03/2013 Kinh TP.HCM

7 BÙI PHÚC GIA ÂN 13/02/2013 Kinh TP.HCM chuyển từ lớp 1/2

8 TRANG THIÊN BẢO 20/02/2013 Kinh TP.HCM

9 NGUYỄN ĐỨC DUY 06/12/2013 Kinh TP.HCM

10 NGUYỄN TRẦN HẢI ĐĂNG 09/03/2013 Kinh TP.HCM

11 DƢƠNG ĐỨC HẢI 24/01/2013 Kinh VĨNH LONG CĐ

12 LÊ NGỌC BẢO HÂN X 07/02/2013 Kinh TP.HCM

13 HUỲNH NGỌC GIA HÂN X 15/10/2013 Kinh TP.HCM

14 HUỲNH MINH HIẾU 26/10/2013 Kinh TP.HCM

15 VÕ LÊ HOÀNG 10/10/2013 Kinh TP.HCM

16 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC HUY 01/03/2013 Kinh TP.HCM

17 LẠI QUỐC HƢNG 31/01/2013 Kinh TP.HCM

18 NGUYỄN HỮU TUẤN KHẢI 08/08/2013 Kinh TP.HCM

19 DƢƠNG PHÚC KHANG 03/05/2013 Kinh TP.HCM

20 DƢƠNG GIA KHANG 19/12/2013 Kinh TP.HCM

21 HOÀNG MINH KHANG 25/01/2013 Kinh TP.HCM

22 NGUYỄN THANH LÂM 02/09/2013 Kinh TP.HCM

23 TÔ HOÀNG MINH LONG 19/09/2013 Kinh TP.HCM

24 NGUYỄN ĐÌNH BẢO MINH 17/04/2013 Kinh TP.HCM

25 TRẦN SƠN NGÂN X 23/01/2013 Kinh TP.HCM

26 TỪ PHÚC NGUYÊN 01/02/2013 Kinh TP.HCM

27 CAO ĐỨC KHÔI NGUYÊN 30/12/2013 Kinh TP.HCM

28 TRẦN THANH NGUYỆT X 21/12/2013 Kinh TP.HCM

29 NGUYỄN NGỌC KIỀU NHƢ X 11/07/2013 Kinh TP.HCM

30 NGÔ QUỲNH NHƢ X 01/04/2013 Kinh TP.HCM

31 NGÔ LƢƠNG THANH PHONG 05/09/2013 Kinh TP.HCM

32 NGUYỄN PHÚC NHẬT QUÂN 30/05/2013 Kinh TP.HCM

33 TRỊNH NGUYỄN MINH QUÂN 23/08/2013 Kinh Quảng Ninh

34 PHÙNG NGUYỄN NGỌC QUYÊN X 14/01/2013 Kinh TP.HCM

35 NGUYỄN LÊ NHƢ QUỲNH X 07/12/2013 Kinh TP.HCM

36 PHẠM MINH TÂM 19/11/2013 Kinh TP.HCM

37 NGUYỄN HỮU THẮNG 24/10/2013 Kinh An Giang

38 HUỲNH ANH THƢ X 22/03/2013 Kinh Cần Thơ

39 LƢƠNG NGỌC AN THY X 05/09/2013 Kinh TP.HCM

40 NGUYỄN VŨ THUỲ TRÂM X 11/11/2013 Kinh TP.HCM

41 NGUYỄN THẾ VINH 12/08/2013 Kinh TP.HCM

42 LÊ NHẬT VY X 13/12/2013 Kinh TP.HCM

43 LÊ THÁI NHƢ Ý X 26/05/2013 Kinh TP.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/4

Năm học: 2020-2021

GVCN: Nguyễn Thị Kim Hồng - BM: Nguyễn Thị Hƣơng Bình



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH Ghi chú

1 ĐẶNG HUỲNH PHÚC AN 13/06/2013 Kinh Khánh Hòa

2 ĐÀO VŨ QUỐC ANH 17/01/2013 Kinh TP.HCM

3 VŨ NGỌC QUỲNH ANH X 29/08/2013 Kinh TP.HCM

4 NGUYỄN VŨ ÂN 25/02/2013 Kinh TP.HCM

5 DU GIA BẢO 28/08/2013 Kinh TP.HCM

6 TRẦN NGUYỄN QUỲNH CHI X 14/02/2013 Kinh TP.HCM

7 NGUYỄN KHÁNH ANH DŨNG 19/09/2013 Kinh TP.HCM

8 PHẠM BẢO ĐAN X 20/09/2013 Kinh TP.HCM

9 TRẦN TRỌNG ĐỨC 09/07/2013 Kinh TP.HCM

10 TRẦN NGỌC NGÂN GIANG X 11/08/2013 Kinh TP.HCM

11 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN X 12/10/2013 Kinh TP.HCM

12 VŨ XUÂN HOÀ 17/01/2013 Kinh TP.HCM

13 LÊ PHÚ HƢNG 31/03/2013 Kinh TP.HCM

14 NGUYỄN CHẤN HƢNG 12/07/2013 Kinh TP.HCM

15 HOÀNG KIM KHA 26/04/2013 Kinh TP.HCM

16 NGUYỄN ĐĂNG KHANG 13/08/2013 Kinh TP.HCM

17 NGUYỄN PHÚC KHANG 31/07/2013 Kinh TP.HCM

18 NGUYỄN MINH KHÔI 10/12/2013 Kinh TP.HCM

19 TRẦN NGỌC THIÊN KIM X 25/03/2013 Kinh TP.HCM

20 LƢU QUANG LỘC 31/10/2013 Kinh TP.HCM CĐ

21 NGUYỄN XUÂN QUỐC MINH 18/09/2013 Kinh TP.HCM

22 VŨ NGUYỄN NGỌC MINH X 31/07/2013 Kinh TP.HCM

23 TRƢƠNG HÀ MY X 25/12/2013 Kinh TP.HCM

24 DƢƠNG PHẠM NHẬT NAM 23/05/2013 Kinh TP.HCM

25 LÊ HOÀNG BẢO NGỌC X 23/01/2013 Kinh Khánh Hòa

26 LÊ KHÔI NGUYÊN 19/06/2013 Kinh TP.HCM

27 ĐOÀN THẢO NHI X 03/09/2013 Kinh TP.HCM

28 NGUYỄN MINH NHỰT 29/12/2013 Kinh Kiên Giang

29 HUỲNH THANH PHONG 06/10/2013 Kinh TP.HCM

30 TIÊU THIỆN PHÚC 23/11/2013 Hoa TP.HCM

31 NGUYỄN NGỌC BẢO PHÚC X 23/09/2013 Kinh Đồng Nai

32 HÀ PHƢƠNG PHƢƠNG X 10/10/2013 Kinh Bình Định

33 PHẠM NHƢ QUỲNH X 15/12/2013 Kinh TP.HCM

34 PHẠM PHƢƠNG TÂM X 18/04/2013 Kinh TP.HCM

35 PHAN MINH THÀNH 17/05/2013 Kinh TP.HCM CĐ

36 LÝ MINH THIỆN 02/08/2013 Kinh TP.HCM

37 PHẠM MINH THIỆN 03/05/2013 Kinh TP.HCM

38 VŨ HOÀNG TIẾN 10/12/2013 Kinh TP.HCM

39 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 29/10/2013 Kinh TP.HCM

40 LƢƠNG THÀNH TRUNG 08/09/2013 Kinh TP.HCM

41 MAI MINH TUẤN 11/11/2013 Kinh TP.HCM

42 PHAN TƢỜNG VY X 28/02/2013 Kinh Sóc Trăng

43 LÊ YẾN XUÂN X 12/04/2013 Kinh TP.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/5

Năm học: 2020-2021

GVCN: Phan Thị Ngân - BM: Nguyễn Lê Phúc Trinh



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH Ghi chú

1 TRẦN GIA AN X 05/02/2013 Kinh TP.HCM

2 LÊ BÌNH AN X 26/07/2010 Kinh TP.HCM

3 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH X 15/01/2013 Kinh TP.HCM

4 NGUYỄN VÕ PHƢƠNG ANH X 24/07/2013 Kinh TP.HCM

5 HUỲNH NGỌC TRÚC ANH X 24/10/2013 Kinh TP.HCM

6 PHẠM THIÊN BẢO 17/09/2013 Kinh TP.HCM

7 NGUYỄN THÀNH DANH 26/12/2013 Kinh TP.HCM

8 TRẦN NGUYỄN NGỌC DUY 17/04/2013 Kinh TP.HCM

9 ĐÀO THÁI DƢƠNG 07/01/2013 Kinh TP.HCM

10 TRẦN NGUYỄN GIA HÂN X 02/10/2013 Kinh TP.HCM

11 ĐẶNG VÕ QUỐC HUY 03/06/2013 Kinh TP.HCM

12 NGUYỄN NGỌC QUẾ HƢƠNG X 16/12/2013 Kinh TP.HCM

13 NGUYỄN HOÀNG MINH HY X 16/06/2013 Kinh TP.HCM

14 NGUYỄN THỊNH KHANG 24/03/2013 Kinh TP.HCM

15 LÊ MINH KHANG 05/08/2013 Kinh TP.HCM

16 NGUYỄN ĐỨC GIA KHÁNH 29/03/2013 Kinh TP.HCM

17 NGUYỄN HỮU MINH KHOA 14/03/2013 Kinh TP.HCM

18 NGUYỄN PHƢỚC MINH KHÔI 19/09/2013 Kinh TP.HCM

19 LÊ MINH KHÔI 08/10/2013 Kinh TP.HCM

20 PHẠM MINH KHUÊ X 17/10/2013 Kinh TP.HCM

21 CHÂU THẾ KIỆT 27/02/2013 Kinh TP.HCM

22 NGUYỄN CAO LÂM 16/07/2013 Kinh TP.HCM

23 NGUYỄN PHÚC BẢO NGỌC X 10/02/2013 Kinh TP.HCM

24 VÕ HỒNG NGỌC X 29/05/2013 Kinh TP.HCM

25 NGUYỄN LÊ HẠNH NGUYÊN X 28/02/2013 Kinh Lâm Đồng

26 LÊ PHƢƠNG NHI X 23/04/2013 Kinh TP.HCM

27 LÊ GIA NGHI X 23/08/2013 Kinh TP.HCM

28 LÊ AN NHIÊN X 27/08/2013 Kinh TP.HCM

29 TRƢƠNG NGUYỄN HOÀNG MẠNH PHI 04/12/2013 Kinh TP.HCM

30 DƢƠNG VĨNH PHÚ 29/07/2013 Kinh TP.HCM

31 NGUYỄN VŨ HOÀNG PHÚC 26/02/2013 Kinh TP.HCM

32 PHẠM KHÁNH PHƢƠNG X 03/05/2013 Kinh TP.HCM

33 DƢƠNG NGỌC LINH PHƢƠNG X 08/10/2013 Kinh TP.HCM

34 PHẠM HỮU QUÝ 22/09/2013 Kinh TP.HCM

35 NGUYỄN NGỌC ANH THƢ X 19/04/2013 Kinh TP.HCM

36 VÕ LÊ TRỌNG TÍN 30/09/2013 Kinh TP.HCM

37 HỨA THÀNH TRÍ 02/06/2013 Kinh TP.HCM

38 TẠ NGỌC LAN TRINH X 05/06/2013 Kinh TP.HCM

39 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 22/09/2013 Kinh TP.HCM

40 NGUYỄN VIỆT TÙNG 20/11/2013 Kinh TP.HCM

41 TRẦN NGỌC CÁT TƢỜNG X 23/06/2013 Kinh TP.HCM

42 BÙI THANH NGỌC VÂN X 26/01/2013 Kinh TP.HCM

43 HUỲNH PHÚC VINH 08/10/2013 Kinh TP.HCM

44 ĐINH UY VŨ 15/01/2013 Kinh TP.HCM

45 TRẦN THẢO UYÊN VY X 05/09/2013 Kinh TP.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/6

Năm học: 2020-2021

GVCN: Nguyễn Thị Mỹ Phƣơng - BM: Nguyễn Thị Nga



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH Ghi chú

1 LÝ CHÍ ANH 02/11/2013 Kinh TP.HCM

2 NGUYỄN PHẠM MINH ANH 02/11/2013 Kinh TP.HCM

3 LÊ THIÊN ÂN 05/01/2013 Kinh TP.HCM

4 NGUYỄN GIA BẢO 26/05/2013 Kinh TP.HCM

5 HOÀNG PHƢỚC THIÊN BẢO 05/08/2011 Kinh Bình Dƣơng CĐ

6 NGUYỄN NGỌC GIA BẢO 16/04/2013 Kinh TP.HCM CĐ

7 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU X 29/04/2013 Kinh TP.HCM CĐ

8 PHẠM HOÀNG DUY 28/08/2013 Kinh Cà Mau CĐ

9 NGUYỄN MAI THIÊN DUYÊN X 25/02/2013 Kinh TP.HCM

10 ĐINH HẢI LINH ĐAN X 21/09/2013 Kinh TP.HCM

11 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH ĐĂNG 27/06/2013 Kinh TP.HCM

12 ĐOÀN PHAN BẢO HÀ X 12/01/2013 Kinh TP.HCM

13 THÁI HỮU HÀO 19/08/2013 Kinh TP.HCM

14 VÕ LÊ XUÂN HẬU 13/01/2013 Kinh TP.HCM

15 NGUYỄN MINH HOÀNG 16/11/2013 Kinh TP.HCM CĐ

16 VŨ CÔNG HUY 08/12/2013 Kinh TP.HCM

17 TRẦN QUỐC HUY 28/10/2013 Kinh TP.HCM

18 NGUYỄN QUỐC HƢNG 08/08/2013 Kinh Cần Thơ

19 TRẦN NGUYỄN THÀNH HỮU 26/10/2012 Kinh TP.HCM

20 LÊ VIÊN KHANG X 25/12/2013 Kinh TP.HCM

21 TRƢƠNG HUY KHIÊM 22/07/2013 Kinh TP.HCM

22 TRẦN ANH KHÔI 04/03/2013 Kinh TP.HCM

23 NGUYỄN KHÁNH LINH X 13/10/2013 Kinh Nghệ An

24 PHAN GIA LONG 06/02/2013 Kinh TP.HCM

25 NGUYỄN TIẾN LUÂN 09/08/2013 Kinh TP.HCM

26 ĐINH NGUYỄN KHỞI MY X 29/08/2013 Kinh TP.HCM

27 LÊ QUỲNH XUÂN NGHI X 24/05/2013 Kinh TP.HCM

28 PHẠM PHÚC NGHIÊM 13/07/2013 Kinh TP.HCM

29 NGUYỄN NGỌC BẢO NHƢ X 23/09/2013 Kinh TP.HCM

30 DANH ĐẠI PHÁT 21/06/2013 Khơ-me TP.HCM

31 ĐÀO DUY PHÁT 24/10/2013 Kinh TP.HCM

32 PHẠM HOÀNG VĨNH PHONG 26/01/2013 Kinh TP.HCM

33 NGUYỄN VŨ MAI PHƢƠNG X 18/01/2013 Kinh TP.HCM

34 LỘC NGUYỄN BẢO THIÊN 09/11/2013 Kinh Đồng Nai

35 MAI NGUYỄN ANH THƢ X 25/10/2013 Kinh TP.HCM

36 NGUYỄN MINH VY X 26/08/2013 Kinh TP.HCM

37 PHẠM NGUYỄN CHÚC Y X 25/04/2013 Kinh TP.HCM

38 BÙI LÊ HẢI YẾN X 28/03/2013 Kinh TP.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/7

Năm học: 2020-2021

GVCN: Võ Thị Yến Nhi - BM: Huỳnh Thị Thức



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 TRẦN NGỌC AN  17/09/2012 Kinh Tp.HCM

2 LÊ TRỌNG BÁCH  31/08/2012 Kinh Tp.HCM

3 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU x  16/11/2012 Kinh Tp.HCM

4 TRẦN THÀNH CÔNG  20/08/2012 Kinh Tp.HCM

5 LÝ CHÍ DŨNG  22/07/2012 Kinh Tp.HCM

6 ĐỒNG QUÁCH THANH ĐIỀN  03/01/2012 Kinh Tp.HCM

7 VŨ QUỲNH GIANG x  10/04/2012 Kinh Tp.HCM

8 HỒ LÊ THANH HÀ x  26/02/2012 Kinh Tp.HCM

9 TRẦN CHÂU NGỌC HÀ x  18/02/2012 Kinh Tp.HCM

10 LÊ MẠNH HẢI 16/05/2012 Kinh Tp.HCM CĐ

11 HOÀNG BẢO HÂN x  13/07/2012 Kinh Tp.HCM

12 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN x  16/10/2012 Kinh Tp.HCM

13 DƢƠNG ANH HIẾU  23/02/2012 Kinh Nam Định

14 HUỲNH TẤN HOÀNG  27/11/2012 Kinh Tp.HCM

15 HOÀNG VÕ ĐỨC HUY  13/03/2012 Kinh Tp.HCM

16 LƢƠNG NGỌC THIÊN HƢƠNG x  16/06/2012 Kinh Tp.HCM

17 ĐỖ QUANG KHẢI 25/08/2012 Kinh Tp.HCM

18 CÁP NGUYỄN HUY KHANG  26/07/2012 Kinh Tp.HCM

19 PHẠM TRẦN NGUYÊN KHANG  12/11/2012 Kinh Tp.HCM

20 NGUYỄN HOÀNG PHƢƠNG KHÁNH x  23/05/2012 Kinh Tp.HCM

21 NGUYỄN HOÀNG THIÊN KHÁNH x  23/05/2012 Kinh Tp.HCM

22 TÔ ANH KHÔI  14/01/2012 Kinh Phú Yên

23 BÙI THỊ NHƢ KIỀU x 02/11/2012 Kinh Hà Nam

24 PHAN NGUYỄN KHÁNH LINH x  13/09/2012 Kinh Tp.HCM

25 NGUYỄN XUÂN LONG  22/10/2012 Kinh Tp.HCM

26 PHẠM BẢO LONG  08/06/2012 Kinh Tp.HCM

27 TRẦN HOÀNG LỘC  26/06/2012 Kinh Tp.HCM

28 NGÔ THẢO MY x  19/01/2012 Kinh Tp.HCM

29 HUỲNH PHƢƠNG NGHI x  09/08/2012 Kinh Tp.HCM

30 NGUYỄN PHÚ THỤC NGHI x  14/08/2012 Kinh Tp.HCM

31 ĐINH BẢO QUỲNH NHƢ x  29/12/2012 Kinh Tp.HCM

32 PHẠM HOÀNG KIÊU PHONG  03/04/2012 Kinh Tp.HCM

33 QUÁCH KIẾN PHONG  15/05/2012 Kinh Tp.HCM

34 HUỲNH TRẦN GIA PHÚ  20/07/2012 Kinh Tp.HCM

35 NGUYỄN THẾ HOÀNG PHÚC 26/11/2012 Kinh Tp.HCM

36 LÊ TUẤN QUANG  17/08/2012 Kinh Tp.HCM

37 TRẦN ĐỖ MINH TÂM x  26/08/2012 Kinh Tp.HCM

38 LÊ QUANG THÌN  21/10/2012 Kinh Tp.HCM

39 VÕ NGUYỄN ĐAN THÙY x  25/05/2012 Kinh Huế

40 PHAN NGỌC VÂN TRANG x  23/05/2012 Kinh Tp.HCM

41 NGUYỄN HOÀNG TÚ  18/04/2012 Kinh Tp.HCM

42 TRẦN NGỌC TƢỜNG VI x  28/11/2012 Kinh Tp.HCM

43 NGUYỄN NGỌC THẢO VY x  26/10/2012 Kinh Tp.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3/1

Năm học: 2020-2021

GVCN: Phan Diệp Phƣơng Thảo - BM: Đào Ngọc Thanh Thảo



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 NGUYỄN HÀ KIẾN AN x  27/12/2012 Kinh Tp.HCM

2 HUỲNH NGỌC MINH ANH x  02/01/2012 Kinh Tp.HCM

3 NGUYỄN HỮU PHƢƠNG ANH x  06/08/2012 Kinh Tp.HCM

4 TRẦN NGỌC HÀ ANH x 21/10/2012 Kinh Tp.HCM

5 NGUYỄN QUỐC BẢO  09/12/2012 Kinh Tp.HCM

6 PHAN THIỆU BẢO  25/12/2012 Kinh Tp.HCM

7 NGUYỄN MINH CHÂU x  10/07/2012 Kinh Tp.HCM

8 ĐẬU HOÀI CHI x  08/01/2012 Kinh Tp.HCM

9 TRẦN CHÍ CƢỜNG  19/06/2012 Kinh Tp.HCM

10 BẠCH LINH ĐAN x  15/04/2012 Kinh Tp.HCM

11 TRẦN UYÊN ĐAN x  06/02/2012 Kinh Tp.HCM

12 NGUYỄN THÀNH ĐẠT  01/06/2012 Kinh Tp.HCM

13 BÙI NGUYỄN GIA HÂN x  08/09/2012 Kinh Tp.HCM

14 VŨ NGUYỄN MINH HÙNG  05/08/2012 Kinh Tp.HCM

15 NGÔ PHẠM MINH HUY  19/05/2012 Kinh Tp.HCM

16 VÕ THÀNH KHANG  01/10/2012 Kinh Tp.HCM

17 PHAN KHIẾT  11/04/2012 Kinh Tp.HCM

18 ĐOÀN NGUYỄN QUỲNH LAM x  27/10/2012 Kinh Tp.HCM

19 TRẦN TUỆ LÂM x  01/02/2012 Kinh Tp.HCM

20 NGUYỄN TƢỜNG LIÊN x 10/11/2012 Kinh Tp.HCM

21 VÕ NGUYỆT MAI x  28/11/2012 Kinh Tp.HCM

22 VŨ HOÀNG MINH  19/12/2012 Kinh Tp.HCM

23 NGUYỄN NGỌC GIANG MY x  11/02/2012 Kinh Tp.HCM

24 HỒ QUỐC NAM  23/02/2012 Kinh Tp.HCM

25 LÊ VIỆT NAM  28/09/2012 Kinh An Giang

26 BÙI KHÁNH NGỌC x  24/10/2012 Kinh Tp.HCM

27 TRẦN VŨ MINH NHIÊN x  01/11/2012 Kinh Tp.HCM

28 VÕ THIÊN PHONG  05/04/2012 Kinh Bến Tre

29 LÊ THẾ QUANG  21/09/2012 Kinh Tp.HCM

30 NGUYỄN HÀ MAI QUYÊN x  21/05/2012 Kinh Tp.HCM

31 NGUYỄN LÊ KHÁNH QUỲNH x  11/05/2012 Kinh Tp.HCM

32 PHAN HỮU TÂM  15/02/2012 Kinh Tp.HCM

33 TRƢƠNG HUỲNH MINH THIỆN  24/04/2012 Kinh Tp.HCM

34 NGUYỄN QUỐC THỊNH  24/05/2012 Kinh Tp.HCM

35 NGUYỄN HIẾU THUẬN  06/08/2012 Kinh Tp.HCM

36 ĐÀO HOÀNG THƢ x  19/12/2012 Kinh Tp.HCM

37 LÊ QUỐC TIẾN  10/01/2012 Kinh Tp.HCM

38 LÊ THANH TOÀN  14/06/2012 Kinh Tp.HCM

39 CAO ANH TRÍ  10/10/2012 Kinh Tp.HCM

40 LÊ PHAN MINH TRÍ  12/06/2012 Kinh Tp.HCM

41 HÀ HOÀNG TUẤN  21/11/2012 Kinh An Giang

42 NGUYỄN NGỌC TƢỜNG VÂN x  08/12/2012 Kinh Tp.HCM

43 HUỲNH MAI KHÔI VĨ x  17/10/2012 Kinh Tp.HCM

44 ĐỖ GIANG TRÍ VIỆT  24/11/2012 Kinh Tp.HCM

45 TRẦN NGUYỄN ĐỨC VŨ  08/07/2012 Kinh Tp.HCM

46 NGUYỄN TƢỜNG VY x 10/11/2012 Kinh Tp.HCM

47 TRẦN QUỐC VỸ  13/07/2012 Kinh Tp.HCM

48 HUỲNH NGỌC HẢI YẾN x  02/09/2012 Kinh Tp.HCM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3/2

GVCN: Lê Thị Hoàng Mai - BM: Dƣơng Bạch Loan

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

Năm học: 2020-2021



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 ĐỖ QUỲNH ANH x  04/05/2012 Kinh Tp.HCM

2 NGUYỄN DOÃN THIÊN ÂN  01/07/2012 Kinh Tp.HCM

3 ĐẶNG THIÊN BẢO  04/04/2012 Kinh Tp.HCM

4 ĐẶNG NGỌC BẢO  04/04/2012 Kinh Tp.HCM

5 LÊ HOÀNG BĂNG x 05/05/2012 Kinh Tp.HCM

6 NGUYỄN NHỰT MINH CHÂU x  09/01/2012 Kinh Tp.HCM

7 ĐẶNG QUỐC CƢỜNG  01/01/2012 Kinh Tp.HCM

8 LÊ NGUYỄN NHÃ DI x  20/01/2012 Kinh Tp.HCM

9 LÊ TRUNG TÍN ĐỨC  29/06/2012 Kinh Tp.HCM

10 NGUYỄN VŨ HÀ GIANG x  10/02/2012 Kinh Tp.HCM

11 NGUYỄN HỒ HOÀNG HẢI  04/11/2012 Kinh Tp.HCM

12 VÕ NGỌC HẰNG x  24/01/2011 Kinh Tp.HCM

13 HẦU PHƢƠNG BẢO HÂN x  18/05/2012 Kinh Tp.HCM

14 TRẦN NGỌC BẢO HÂN x  24/08/2012 Kinh Tp.HCM

15 PHẠM MINH HOÀNG  26/11/2012 Kinh Tp.HCM

16 TRẦN ĐỨC HUY  07/09/2012 Kinh Tp.HCM

17 VÕ PHÚ HƢNG  17/08/2012 Kinh Tp.HCM

18 LÊ CHÍ VƢƠNG KHẢI  22/05/2012 Kinh Tp.HCM

19 QUÁCH PHÚ KHANG  30/04/2012 Kinh Tp.HCM

20 ĐỖ HỒNG KHANH  26/08/2012 Kinh Tp.HCM

21 NGUYỄN PHƢƠNG MAI KHANH x  03/02/2012 Kinh Tp.HCM

22 PHÙNG MAI KHANH x  10/08/2012 Kinh Tp.HCM

23 TÔ HOÀNG MINH KHÁNH x  26/06/2012 Kinh Tp.HCM

24 VÕ MINH KHÔI  18/08/2012 Kinh Tp.HCM

25 MAI NGÔ THIÊN KIM x  08/04/2012 Kinh Tp.HCM

26 THÁI NGUYỄN KHÁNH LINH x 20/09/2012 Kinh Tp.HCM

27 ĐÀO PHI LONG  08/04/2012 Kinh Tp.HCM

28 LÊ HOÀNG LONG  10/11/2012 Kinh Tp.HCM

29 NGUYỄN ĐỖ HẢI LÝ x  17/12/2012 Kinh Phú Yên

30 TRẦN LÊ MINH MẪN  24/11/2012 Kinh Tp.HCM

31 TẠ CÔNG MINH  22/05/2012 Kinh Tp.HCM

32 TRẦN THẢO UYÊN MINH x  07/02/2012 Kinh Tp.HCM

33 VÕ BAN KIM NGỌC x  01/09/2012 Kinh Tp.HCM

34 LÊ HOÀNG NHẬT NGUYỆT x  15/11/2012 Kinh Tp.HCM

35 TRẦN LÊ UYÊN NHI x  06/11/2012 Kinh Tp.HCM

36 TRẦN AN NHIÊN x  29/10/2012 Kinh Tp.HCM

37 LƢU TẤN PHONG  17/05/2012 Kinh Tp.HCM

38 TRẦN KIM PHÚ  26/10/2012 Kinh Tp.HCM

39 ĐINH NHO QUÂN  29/04/2012 Kinh Tp.HCM

40 NGUYỄN HOÀNG QUÂN  25/07/2012 Kinh Tp.HCM

41 VŨ MẠNH THẮNG  12/08/2012 Kinh Tp.HCM

42 CAO NGỌC MINH THÙY x  30/03/2012 Kinh Tp.HCM

43 NHÂM NGUYỄN TÙNG THƢ x  15/08/2012 Kinh Tp.HCM

44 ĐOÀN TRƢƠNG NGỌC TUẤN  05/01/2012 Kinh Tp.HCM

45 NGUYỄN MẠNH TÙNG  09/12/2012 Kinh Tp.HCM

46 NGUYỄN NGỌC MINH VY x  19/08/2012 Kinh Tp.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3/3

Năm học: 2020-2021

GVCN: Vũ Ngọc Phúc - BM: Phạm Thị Hồng Ánh



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 BÙI HỮU AN  20/10/2012 Kinh Tp.HCM

2 NGUYỄN TRIỀU AN  20/10/2012 Kinh Tp.HCM

3 ĐÀO HÙNG BÁCH  10/09/2012 Kinh Tp.HCM

4 NGUYỄN BẢO CHÂU x  28/10/2012 Kinh Tp.HCM

5 TRẦN NGỌC KHÁNH CHI x  04/01/2012 Kinh Tp.HCM

6 NGUYỄN MINH CHƢƠNG  16/08/2012 Kinh Tp.HCM

7 LÊ TRẦN BẢO ĐAN x  16/10/2012 Kinh Tp.HCM

8 LÊ HUỲNH KHÁNH ĐĂNG x 01/11/2012 Kinh Bình Định

9 THÁI MINH HẢI ĐĂNG  20/09/2012 Kinh Tp.HCM

10 NGUYỄN BÁ AN ĐÔNG  07/09/2012 Kinh Hà Nội

11 ĐỖ KHÁNH HÀ x  15/09/2012 Kinh Tp.HCM

12 NGUYỄN TRƢƠNG VĨNH NGÂN HÀ x  11/03/2012 Kinh Tp.HCM

13 NGUYỄN NGỌC HÂN x  04/12/2012 Kinh Tp.HCM

14 TẠ HỒ TRUNG HIẾU  24/03/2012 Kinh Tp.HCM

15 PHAN NGỌC QUỲNH HOA x  08/11/2012 Kinh Tp.HCM

16 HUỲNH VÕ MINH HUY  08/10/2012 Kinh Tp.HCM

17 LÊ TRẦN TUẤN HƢNG  03/08/2012 Kinh Tp.HCM

18 NGUYỄN NGỌC MINH HƢƠNG x  16/08/2012 Kinh Tp.HCM

19 TRẦN QUANG KHẢI 16/09/2012 Kinh Tp.HCM

20 TRẦN NGUYỄN DUY KHANG  11/11/2012 Kinh Tp.HCM

21 LÊ MINH KHOA  04/09/2012 Kinh Tp.HCM

22 HỒ MINH KHÔI  13/08/2013 Kinh Tp.HCM

23 NGUYỄN TUẤN KIỆT  03/02/2012 Kinh Tp.HCM

24 TRANG KHẢ LẠC  15/12/2012 Hoa Tp.HCM

25 NGUYỄN HOÀI TRÚC LAM x  03/07/2012 Kinh Bà Rịa

26 PHAN NGỌC TƢỜNG LINH x  10/10/2012 Kinh Tp.HCM

27 VŨ NGỌC TRÚC LINH x 07/07/2012 Kinh Tp.HCM

28 NGUYỄN PHẠM BẢO LONG  13/03/2012 Kinh Tiền Giang

29 LÊ THANH MI x  03/05/2012 Kinh Tp.HCM

30 BÙI BẢO NAM  05/09/2012 Kinh Tp.HCM

31 PHẠM PHAN THANH NGÂN x  11/12/2012 Kinh Đồng Nai

32 HỒ LÊ BẢO NGỌC x  26/02/2012 Kinh Vĩnh Long

33 NGUYỄN MINH NGUYÊN  16/04/2012 Kinh Tp.HCM

34 TRÁC VĂN MINH NHẬT  03/12/2012 Kinh Tp.HCM

35 VÕ MINH NHẬT  06/10/2012 Kinh Tp.HCM

36 NGUYỄN HỒ HẠO NHIÊN  01/09/2012 Kinh Tp.HCM

37 VÕ NGUYỄN MINH NHƢ x  12/11/2012 Kinh Tiền Giang

38 TRẦN TRUNG MAI PHƢƠNG x  12/02/2012 Kinh Tp.HCM

39 HUỲNH MINH QUANG  21/09/2012 Kinh An Giang

40 NGUYỄN BÁ HOÀNG QUÂN  27/11/2012 Kinh Tp.HCM

41 NGUYỄN THÀNH TÂM  20/04/2012 Kinh Tp.HCM

42 VƢƠNG GIA THỊNH  16/06/2012 Hoa Tp.HCM

43 NGUYỄN MINH THÙY x  24/11/2012 Kinh Tp.HCM

44 PHAN THANH THỦY x  25/03/2012 Kinh Tp.HCM

45 NGUYỄN VIỆT HOÀNG VÂN x  07/07/2012 Kinh Tp.HCM

46 TRỊNH NGỌC THÚY VY x  19/03/2012 Kinh Tp.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3/4

Năm học: 2020-2021

GVCN: La Thị Mỹ Ngọc - BM: Nguyễn Thùy Dƣơng



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 NGUYỄN PHÚC KHANG AN  24/10/2012 Kinh Tp.HCM

2 LÊ HUỲNH PHƢƠNG ANH x  16/07/2012 Kinh Tp.HCM

3 NGUYỄN THIÊN ÂN  06/09/2012 Kinh Tp.HCM

4 PHẠM THIÊN BẢO  24/10/2012 Kinh Tp.HCM

5 TRẦN THIÊN BẢO  24/08/2012 Kinh Tp.HCM

6 TRẦN NGỌC BẢO CHÂU x  15/10/2012 Kinh Tp.HCM

7 NGUYỄN KHÁNH DƢƠNG  09/09/2012 Kinh Tp.HCM

8 NGUYỄN HUỲNH GIA ĐẠI  11/01/2012 Kinh Tp.HCM

9 LÊ NGỌC QUỲNH GIANG x  28/12/2012 Kinh Tp.HCM

10 DƢƠNG KHÁNH HÀ x  20/10/2012 Kinh Tp.HCM

11 TRƢƠNG NGỌC HẢO x  06/01/2012 Kinh Tp.HCM

12 LÊ TRẦN NGỌC HÂN x  04/02/2012 Kinh Tp.HCM

13 NGUYỄN GIA HUY  06/08/2012 Kinh Tp.HCM

14 NGUYỄN QUỐC HUY  28/10/2012 Kinh Tp.HCM

15 HOÀNG LONG HƢNG  28/03/2012 Kinh Kiên Giang

16 LÊ VĨNH KHANG  04/02/2012 Kinh Tp.HCM

17 PHAN BẢO KHANG  17/05/2012 Kinh Tp.HCM

18 ESSI NHÃ KHANH x  28/09/2012 Kinh Tp.HCM

19 HOÀNG THIÊN KHÔI  17/02/2012 Kinh Tp.HCM

20 MẠC ANH KHÔI  10/10/2012 Kinh Tp.HCM

21 ĐINH CHÂU KỲ x  22/06/2012 Kinh Tp.HCM

22 NGUYỄN KHÁNH LÂM  09/09/2012 Kinh Tp.HCM

23 HUỲNH MINH LONG  06/09/2012 Kinh Tp.HCM

24 NGUYỄN MINH LONG  03/01/2012 Kinh Tp.HCM

25 LÊ NGỌC YẾN MINH x  22/11/2012 Kinh Tp.HCM

26 TRẦN HOÀNG TRÀ MY x  19/09/2012 Kinh Tp.HCM

27 LÊ NGUYỄN NHẬT NAM  06/10/2012 Kinh Tp.HCM

28 NGUYỄN HUỲNH MỸ NGÂN x  22/02/2012 Kinh Tp.HCM

29 VÕ NGỌC PHƢƠNG NGHI x  29/01/2012 Kinh Tp.HCM

30 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN  07/10/2012 Kinh Tp.HCM

31 TRẦN KHÔI NGUYÊN  29/04/2012 Kinh Tp.HCM

32 NGUYỄN PHƢƠNG BẢO NHI x  12/09/2012 Kinh Tp.HCM

33 VÕ ĐÀO THANH NHI x 28/07/2012 Kinh Tp.HCM

34 LÂM ĐẠI PHÚC  14/02/2012 Kinh Tp.HCM

35 NHAN NGÔ GIA PHÚC x  10/10/2012 Kinh Tp.HCM

36 PHẠM ĐINH MINH QUÂN  20/09/2012 Kinh Tp.HCM

37 LÊ KIM NHƢ QUỲNH x  10/08/2012 Kinh Tp.HCM

38 LÊ DOÃN THÁI SƠN  04/09/2012 Kinh Tp.HCM

39 TRƢƠNG THỤY THANH TÂM x  29/06/2012 Kinh Tp.HCM

40 PHẠM NHỰT THANH  04/03/2012 Kinh Tp.HCM

41 TRƢƠNG NGỌC MINH THẢO x  31/03/2012 Kinh Tp.HCM

42 LÝ MINH THỐNG  11/10/2012 Kinh Tp.HCM

43 NGUYỄN NGỌC ANH THƢ x  06/03/2012 Kinh Tp.HCM

44 NGUYỄN PHÚC ANH THƢ x  15/02/2012 Kinh Tp.HCM

45 TRẦN LONG TRỌNG  23/09/2012 Kinh Tp.HCM

46 BÙI THANH TRÚC x  28/11/2012 Kinh Tp.HCM

47 NGUYỄN CÁT TƢỜNG x  23/11/2012 Kinh Tp.HCM

48 LÊ VÕ THANH VÂN x  09/11/2012 Kinh Tp.HCM

GVCN: Hồ Thị Thế Ngọc - BM: Nguyễn Hoàng Diễm Lan

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

Năm học: 2020-2021

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3/5



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 ĐÀO HUỲNH QUỐC ANH 25/04/2012 Kinh Tp.HCM

2 NGUYỄN HỮU THIÊN ÂN  15/06/2012 Kinh Tp.HCM

3 LÊ QUÂN BẢO  16/06/2012 Kinh Tp.HCM

4 PHÙNG KHÁNH CHÂU x 07/02/2012 Kinh Lâm Đồng CĐ

5 HUỲNH THỊ TRÚC DIỄM x 16/03/2012 Kinh Tp.HCM

6 VŨ NGỌC DŨNG  01/04/2012 Kinh Cà Mau

7 NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG  08/03/2012 Kinh Tp.HCM

8 TÔ QUỲNH GIAO x  12/12/2012 Kinh Tp.HCM

9 ĐÀO HUY HOÀNG  07/09/2012 Kinh Tp.HCM

10 ĐỖ HUY HOÀNG  25/11/2012 Kinh Tp.HCM

11 ĐẶNG TUẤN HƢNG  12/10/2012 Kinh Tp.HCM

12 NGUYỄN THIÊN HƢƠNG x  10/05/2012 Kinh Tp.HCM

13 NGUYỄN VŨ THANH HƢƠNG x  04/09/2012 Kinh Tp.HCM

14 LÊ ANH KHA  04/08/2012 Kinh Tp.HCM

15 TRẦN HUY KHANG  26/08/2012 Kinh Tp.HCM

16 PHẠM LÊ KHÔI  03/07/2012 Kinh Tp.HCM

17 BÙI BẢO LONG  22/02/2012 Kinh Quảng Ngãi

18 NGUYỄN HUY LONG  15/05/2012 Kinh Tp.HCM

19 PHẠM NGUYỄN KIM LONG  24/07/2012 Kinh Tp.HCM

20 TĂNG MINH  LỘC 03/01/2012 Kinh Tp.HCM

21 ĐẶNG HOÀNG NAM  27/07/2012 Kinh Tp.HCM

22 NGUYỄN NGỌC BẢO NGHI x  04/07/2012 Kinh Tp.HCM

23 HOÀNG BẢO NGỌC x  12/10/2012 Kinh Tp.HCM

24 NGUYỄN TRẦN THANH NGỌC x  14/07/2012 Kinh Tp.HCM

25 HOÀNG PHẠM HẢI PHÚC x  07/08/2012 Kinh Tp.HCM

26 HUỲNH MINH PHÚC  15/09/2012 Kinh Tp.HCM

27 NGUYỄN HỒNG PHƢỢNG x  11/04/2012 Kinh Tp.HCM

28 NGUYỄN MINH QUÂN  28/03/2012 Kinh Tp.HCM

29 HỒ NHƢ QUỲNH x  02/02/2012 Kinh Tp.HCM

30 NGUYỄN VŨ MINH THÁI  15/12/2012 Kinh Tp.HCM

31 HỒ PHẠM XUÂN THẢO x 05/10/2012 Kinh Tp.HCM

32 VÕ NGỌC ANH THƢ x  03/12/2012 Kinh Tp.HCM

33 HỒ HUỲNH KHÁNH THY x  18/08/2012 Kinh Tp.HCM

34 NGUYỄN TƢỜNG BẢO TRÂN x  24/10/2012 Kinh Tp.HCM

35 VÕ MINH TRÍ 27/09/2012 Kinh Tp.HCM

36 LƢƠNG NGỌC CÁT TƢỜNG x  23/01/2012 Kinh Tp.HCM

37 MAI THỊ NHÃ UYÊN x 29/11/2012 Kinh Tp.HCM

38 VŨ NHƢ VÂN x  06/12/2012 Kinh Tp.HCM

39 PHAN LÊ VI x  10/10/2012 Kinh Bình Định

40 LÊ ANH VĨ  19/07/2012 Kinh Tp.HCM

41 NGUYỄN LÊ PHƢƠNG VY x  15/01/2012 Kinh Tp.HCM

42 NGUYỄN VŨ THANH VY x  04/09/2012 Kinh Tp.HCM

43 TRẦN HUỲNH HẢI YẾN x  08/11/2012 Kinh Tp.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3/6

Năm học: 2020-2021

GVCN: Lê Nguyễn Thùy Vi - BM: Lƣu Thị Sum



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 LÊ NGUYỄN HOÀI AN x  01/06/2012 Kinh Gia Lai

2 NGUYỄN TRẦN THANH AN x  08/10/2012 Kinh Tp.HCM

3 LỤC TỐNG QUỐC AN 17/11/2012 Kinh Tp.HCM CĐ

4 LÊ PHƢƠNG ANH x  20/03/2012 Kinh Tp.HCM

5 CHU MINH BẢO  27/07/2012 Kinh Tp.HCM

6 TRỊNH BẢO CHÂU x  28/10/2012 Kinh Tp.HCM

7 ĐẶNG VINH DƢƠNG  17/07/2012 Kinh Tp.HCM

8 ĐỖ ĐÌNH MINH ĐỨC  27/03/2012 Kinh Tp.HCM

9 HUỲNH THÁI HÀ x  16/09/2012 Kinh Tp.HCM

10 NGUYỄN THIÊN HÂN x  29/04/2012 Kinh Tp.HCM

11 NGUYỄN NGỌC MINH HOA x  02/11/2012 Kinh Tp.HCM

12 PHẠM GIA HUY  02/09/2012 Kinh Cần Thơ

13 NGUYỄN CHÍ HƢNG  26/09/2012 Kinh Tp.HCM

14 LÊ NGUYỄN HY  09/02/2012 Kinh Tp.HCM

15 LÊ HOÀNG MINH KHOA  14/07/2012 Kinh Tp.HCM

16 NGUYỄN PHẠM ANH KHOA  30/11/2012 Kinh Tp.HCM

17 NGUYỄN LÊ HÀ KIM x  30/10/2012 Kinh Tp.HCM

18 TRIỆU LÊ PHƢƠNG LINH x  29/10/2012 Kinh Tp.HCM

19 PHẠM ANH MINH  12/04/2012 Kinh Tp.HCM

20 NGUYỄN NHẬT MINH 26/09/2012 Kinh Tp.HCM CĐ

21 LÊ NGỌC PHƢƠNG NGHI x  21/05/2012 Kinh Tp.HCM

22 PHẠM KHÔI NGUYÊN  02/05/2012 Kinh Tp.HCM

23 NGUYỄN LÊ XUÂN NHI x  29/01/2012 Kinh Tp.HCM

24 ĐỖ HOÀNG PHÚC  08/05/2012 Kinh Tp.HCM

25 CAO ĐÌNH MINH QUANG  29/12/2011 Kinh Tp.HCM

26 NGUYỄN TRẦN QUANG 29/11/2012 Kinh Tp.HCM CĐ

27 HỨA TƢỜNG QUÂN  02/07/2012 Kinh Tp.HCM

28 TRƢƠNG NGUYỄN MINH QUÂN  25/09/2012 Kinh Tp.HCM

29 DANH NGỌC BẢO QUYÊN x  24/11/2012 Kinh Tp.HCM

30 ĐINH NGUYỄN THIÊN THANH x  19/07/2012 Kinh Tp.HCM

31 BỒ NGUYỄN PHÚC THỊNH  01/09/2012 Kinh Tp.HCM

32 LÊ NGỌC MINH THỌ  17/07/2012 Kinh Tp.HCM

33 NGUYỄN KIẾN THỤY  03/07/2012 Kinh Tp.HCM

34 LƢƠNG THIÊM TINH  01/06/2012 Hoa Tp.HCM

35 ĐẶNG NGỌC BẢO TRÂN x  24/12/2012 Kinh Tp.HCM

36 LÊ NGUYỄN THÀNH TÚ  28/11/2012 Kinh Tp.HCM

37 NGUYỄN NGỌC KHÁNH UYÊN x  17/10/2012 Kinh Tp.HCM

38 NGUYỄN THẾ VINH  13/12/2012 Kinh Tp.HCM

39 PHẠM VŨ ĐA VÍT  09/03/2012 Kinh Tp.HCM

40 ĐẬU THỊ ÁI VY x  27/03/2012 Kinh Tp.HCM

41 TRẦN THANH VỸ x  20/12/2012 Kinh Hà Nội

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3/7

Năm học: 2020-2021

GVCN: Nguyễn Đăng Nguyên - BM: Nguyễn Thị Thúy Diễm



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 TRẦN HOÀNG KHÁNH AN x  02/07/2012 Kinh Tp.HCM

2 VŨ LINH AN x  30/11/2012 Kinh Tp.HCM

3 ĐỖ VƢƠNG BÁ  05/03/2012 Kinh Tp.HCM

4 NGÔ KIM BẢO  01/06/2012 Kinh Tp.HCM

5 NGUYỄN LÊ HẢI BĂNG x 13/07/2012 Kinh Tp.HCM

6 NGUYỄN HOÀNG BẢO CHÂU x  18/09/2012 Kinh Tp.HCM

7 NGUYỄN NGỌC THÙY DƢƠNG x  26/05/2012 Kinh Tp.HCM

8 NGUYỄN BỬU MINH ĐĂNG  02/01/2012 Kinh Tp.HCM

9 PHAN NHẬT GIANG x  08/11/2012 Kinh Tp.HCM

10 DƢƠNG GIA HÂN x  30/10/2012 Kinh Tp.HCM

11 TRƢƠNG NGỌC HÂN x  05/03/2012 Kinh Tp.HCM

12 HOÀNG HUY  01/11/2012 Kinh Tp.HCM

13 HUỲNH HUY KHANG  28/05/2012 Kinh Lâm Đồng

14 NGÔ THẾ KHANG  05/03/2012 Kinh Tp.HCM

15 HỒ DUY KHANH  28/03/2012 Kinh Tp.HCM

16 TÔN THẤT KHOA  24/08/2012 Kinh Tp.HCM

17 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 24/06/2012 Kinh Bến Tre

18 BÙI QUANG MINH KHÔI  21/09/2012 Kinh Tp.HCM

19 VŨ AN KHUÊ x  31/07/2012 Kinh Tp.HCM

20 NGUYỄN THANH LAM x 03/04/2012 Kinh Bình Phƣớc

21 BÙI SĨ LÂM  05/03/2012 Kinh Tp.HCM

22 ĐẶNG ÁI LINH x  29/12/2012 Kinh Tp.HCM

23 VŨ GIA LINH x  02/02/2012 Kinh Tp.HCM

24 NGUYỄN QUÁCH THANH LONG  04/01/2012 Kinh Tp.HCM

25 PHAN VŨ THÙY MY x  21/08/2012 Kinh Tp.HCM

26 MAI NGỌC KHÁNH NGÂN x  16/11/2012 Kinh Tp.HCM

27 PHAN THANH NGHỊ  31/01/2012 Kinh Tp.HCM

28 NGUYỄN ĐOÀN KIM NGỌC x  30/09/2012 Kinh Tp.HCM

29 NGUYỄN LÊ HỒNG NGỌC x  06/09/2012 Kinh Tp.HCM

30 TRẦN QUANG PHÚ  29/07/2012 Kinh Tp.HCM

31 LÊ MINH PHÚC  29/11/2012 Kinh Tp.HCM

32 PHAN TIẾN QUANG  10/07/2012 Kinh Tp.HCM

33 TÔ SĨ QUANG  31/01/2012 Kinh Tp.HCM

34 TRẦN ANH QUÂN  02/03/2012 Kinh Tp.HCM

35 ĐẶNG NGỌC HƢƠNG THẢO x  14/08/2012 Kinh Tp.HCM

36 PHẠM NGUYỄN KHÁNH THƢ x  28/09/2012 Kinh Tp.HCM

37 PHẠM QUANG TRÍ  16/12/2012 Kinh Tp.HCM

38 LÊ GIA TRIỀU  03/11/2012 Kinh Tp.HCM

39 TẠ THANH TÙNG  03/03/2012 Kinh Tp.HCM

40 ĐOÀN NHẬT CÁT TƢỜNG x  18/12/2012 Kinh Tp.HCM

41 GIANG KHÁNH VÂN x  05/12/2012 Kinh Tp.HCM

42 LÊ QUỐC VIỆT  07/04/2012 Kinh Tp.HCM

43 DƢƠNG NGỌC KHÁNH VY x  06/04/2012 Kinh Tp.HCM

44 PHAN NGỌC BẢO VY x  06/12/2012 Kinh Tp.HCM

45 LÊ NGỌC NHƢ Ý x  19/01/2012 Kinh Tp.HCM

GVCN: Đỗ Thị Thanh Tới - BM: Nguyễn Thị Dung

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

Năm học: 2020-2021

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3/8



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 NGUYỄN TRƢƠNG HOÀI AN x  04/10/2012 Kinh Tp.HCM

2 THỚI NGỌC HOÀI AN x  12/12/2012 Kinh Tp.HCM

3 HUỲNH DUY ANH  30/08/2012 Kinh Tp.HCM

4 LÊ PHÚC TRÂM ANH x  11/06/2012 Kinh Tp.HCM

5 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH x  06/11/2012 Kinh Tp.HCM

6 TRẦN QUỐC ANH  11/12/2012 Kinh Tp.HCM

7 TRẦN VŨ MINH BẢO  17/09/2012 Kinh Tp.HCM

8 NGUYỄN NGỌC KHÁNH BĂNG x  24/03/2012 Kinh Tp.HCM

9 NGUYỄN HỒNG BẢO CHÂU x  05/12/2012 Kinh Tp.HCM

10 DIỆP THUẬN ĐỨC  10/06/2012 Hoa Tp.HCM

11 NGUYỄN HOÀNG LONG HẢI  29/03/2012 Kinh Tp.HCM

12 TĂNG GIA HÂN x  14/04/2012 Kinh Tp.HCM

13 ZIN MIN KHA  09/11/2012 NNN Tp.HCM

14 VÕ NGỌC BẢO KHANH x  15/09/2012 Kinh Tp.HCM

15 NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA  21/03/2012 Kinh Tp.HCM

16 TRẦN MINH KHÔI  03/04/2012 Kinh Tp.HCM

17 ĐẶNG NGỌC GIÁNG KHUÊ x  20/10/2012 Kinh Tp.HCM

18 ĐẶNG NGUYỄN THIÊN KIM x  11/12/2012 Kinh Tp.HCM

19 LÊ TRỊNH NHÃ LINH x  07/12/2012 Kinh Tp.HCM

20 DU BẢO LONG  19/12/2012 Hoa Tp.HCM

21 NGUYỄN HOÀNG LONG  02/06/2012 Kinh Tp.HCM

22 NGUYỄN TRÀ HẢI MY x  11/07/2012 Kinh Tp.HCM

23 PHẠM LÊ KIM NGÂN x  08/09/2012 Kinh Tp.HCM

24 PHẠM LÊ PHÚC NGUYÊN  25/07/2012 Kinh Tp.HCM

25 DIỆP MINH NHẬT  26/10/2012 Kinh Tp.HCM

26 NGÔ LÊ  THẢO NHI x  03/05/2012 Kinh Tp.HCM

27 ĐẶNG NGỌC PHÁT  29/10/2012 Kinh Tp.HCM

28 HÀ MINH QUÂN  28/05/2012 Kinh Tp.HCM

29 LÊ HOÀNG QUÂN  28/10/2012 Kinh Tp.HCM

30 TRẦN MINH QUÂN  11/03/2012 Kinh Tp.HCM

31 NGUYỄN PHẠM THỤC QUYÊN x  09/10/2012 Kinh Tp.HCM

32 NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG TÂM x  26/02/2012 Kinh Tp.HCM

33 NGUYỄN MẠNH THẠCH  19/10/2012 Kinh Tp.HCM

34 LÊ HẢI THANH x  05/12/2012 Kinh Tp.HCM

35 NGUYỄN CHÍ THANH  19/11/2012 Kinh Tp.HCM

36 LÊ HUỲNH NHÃ THI x  04/11/2012 Kinh Tp.HCM

37 PHẠM THANH THỦY x  01/06/2012 Kinh Tp.HCM

38 PHẠM TRỊNH PHƢƠNG TRINH x  09/06/2012 Kinh Tp.HCM

39 PHAN ANH TÚ  29/11/2012 Kinh Bạc Liêu

40 NGUYỄN ANH TUẤN  01/04/2012 Kinh Tp.HCM

41 NGUYỄN NGỌC THẢO VI x  24/10/2012 Kinh Tp.HCM

42 BÙI NGỌC TƢỜNG VY x  02/08/2012 Kinh Tp.HCM

43 HOÀNG THỊ LAN VY x  06/05/2012 Kinh Tp.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3/9

Năm học: 2020-2021

GVCN: Lê Thị Hoàng Yến - BM: Trịnh Thị Thanh Thúy



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 LƢƠNG NGỌC HOÀI AN x  21/02/2011 Kinh Tp.HCM

2 DƢƠNG KIỀU ANH x  22/03/2011 Kinh Tp.HCM

3 HỒ PHƢƠNG ANH x  17/03/2011 Kinh Tp.HCM

4 LÊ HÀ TRÚC BẢO x  17/06/2011 Kinh Tp.HCM

5 NGUYỄN TRÍ CƢỜNG  25/10/2011 Kinh Tp.HCM

6 NGÔ TIẾN DOANH  01/10/2011 Kinh Tp.HCM

7 NGUYỄN MINH TÂM ĐỒNG  19/10/2011 Kinh Tp.HCM

8 TRẦN THIỆN BẢO HÂN x  22/11/2011 Kinh Tp.HCM

9 VŨ GIA HÒA  16/08/2011 Kinh Tp.HCM

10 LÝ GIA HUY  11/09/2011 Hoa Tp.HCM

11 TRẦN THIÊN HUY  22/12/2011 Kinh Tp.HCM

12 NGUYỄN QUỐC HƢNG  24/06/2011 Kinh Tp.HCM

13 ĐỖ QUỲNH HƢƠNG x  26/05/2011 Kinh Tp.HCM

14 NGÔ THỊ QUỲNH HƢƠNG x  06/10/2011 Kinh Tp.HCM

15 NGUYỄN GIA KHANG  22/09/2011 Kinh Tp.HCM

16 PHAN NGUYỄN NAM KHANG  10/04/2011 Kinh Tp.HCM

17 VŨ PHÚC KHANG  03/12/2011 Kinh Tp.HCM

18 MAI HUỲNH ĐĂNG KHOA  11/01/2011 Kinh Đồng Tháp

19 NGUYỄN NHẬT KHOA  21/04/2011 Kinh Tp.HCM

20 NGUYỄN ANH KHÔI  28/05/2011 Kinh Australia

21 ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG KIÊN  15/09/2011 Kinh Tp.HCM

22 NGUYỄN KHANG KIỆN  09/05/2011 Kinh Tp.HCM

23 PHẠM ANH KIỆT  10/12/2011 Kinh Tp.HCM

24 VŨ CÔNG LẬP  10/06/2011 Kinh Tp.HCM

25 ĐOÀN LÊ PHƢƠNG LINH x 10/09/2011 Kinh Tp.HCM CĐ

26 LÊ ĐOÀN HÀ MY x 05/05/2011 Kinh Tp.HCM CĐ

27 NGUYỄN HOÀNG GIA NGHI x  21/03/2011 Kinh Tp.HCM

28 NGUYỄN NGỌC GIA NGHI x  18/10/2011 Kinh Tp.HCM

29 BÙI NGUYỄN BÍCH NGỌC x  14/04/2011 Kinh Tp.HCM

30 TRẦN TƢỜNG NGUYÊN  01/01/2011 Kinh Tp.HCM

31 NGUYỄN SĨ NHÂN  10/11/2011 Kinh Tp.HCM

32 BÙI PHAN THÁI NHƢ x  13/11/2011 Kinh Bình Định

33 ĐẶNG TRƢƠNG Ý NHƢ x  22/04/2011 Kinh Tp.HCM

34 TỪ NGỌC QUỲNH NHƢ x  08/05/2011 Kinh Tp.HCM

35 BÙI XUÂN PHÚ 09/05/2011 Kinh Tp.HCM

36 VŨ THIÊN PHÚC  02/12/2011 Kinh Tp.HCM

37 TRẦN NGỌC THIÊN THANH x  24/08/2011 Kinh Bình Định

38 NGUYỄN PHÚ THÀNH  15/12/2011 Kinh Tp.HCM

39 TRẦN NHƢ MINH THÔNG  17/03/2011 Kinh Tp.HCM

40 NGUYỄN TRẦN ANH THƠ x  21/03/2011 Kinh Tp.HCM

41 NGUYỄN PHẠM KHÁNH THY x  04/05/2011 Kinh Tp.HCM

42 ĐẶNG BẢO TRÍ  18/05/2011 Kinh Tp.HCM

43 PHẠM NGUYỄN THÙY VÂN x 09/05/2011 Kinh Tp.HCM CĐ

44 NGUYỄN THỤY TƢỜNG VY x  16/12/2011 Kinh Tp.HCM

45 NGUYỄN TƢỜNG VY x  27/05/2011 Kinh Tiền Giang

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/1

Năm học: 2020-2021

GVCN: Lê Thị Hƣơng Lan - BM: Đinh Thị Thúy Nga



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 TRƢƠNG NGUYỄN PHÚC AN x  15/09/2011 Kinh Tp.HCM

2 NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN  15/09/2011 Kinh Tp.HCM

3 ĐINH GIA BẢO  12/11/2011 Kinh Tp.HCM

4 NGÔ NGỌC THIÊN BẢO  09/07/2011 Kinh Tp.HCM

5 LÊ NHẬT MINH CHÂU x  01/10/2011 Kinh Tp.HCM

6 NGUYỄN LÊ TÙNG CHI x  20/12/2011 Kinh Tp.HCM

7 NGUYỄN HOÀNG DUY  08/01/2011 Kinh Tp.HCM chuyển từ lớp 3/6

8 HUỲNH DƢƠNG NHẬT HÀ x  24/11/2011 Kinh Tp.HCM

9 LÊ THÁI BẢO HÂN x  04/01/2011 Kinh Khánh Hòa

10 PHẠM MAI HÂN x  01/01/2011 Kinh Tp.HCM

11 NGUYỄN HUY HOÀNG  31/08/2011 Kinh Tp.HCM

12 LÊ MINH NHẬT HUY  11/06/2011 Kinh Tp.HCM

13 TRƢƠNG CAO VĨNH HUY  28/10/2011 Kinh Quảng Trị

14 DƢƠNG VĨNH HY  19/07/2011 Kinh Tp.HCM

15 DƢƠNG AN KHANG  07/10/2011 Kinh Tp.HCM

16 LẠI NGUYÊN KHANG  19/06/2011 Kinh Tp.HCM

17 TRƢƠNG MỸ KHANH x  10/11/2011 Kinh Tp.HCM

18 PHẠM HUỲNH MINH KHÁNH x  22/12/2011 Kinh Tp.HCM

19 PHAN GIA KHIÊM  04/07/2011 Kinh Tp.HCM

20 NGUYỄN HOÀNG ANH KHOA  15/04/2011 Kinh Tp.HCM

21 LÊ NGUYỄN BẢO KIM x  13/02/2011 Kinh Tp.HCM

22 NGUYỄN PHẠM THÙY LÂM x  26/08/2011 Kinh Tp.HCM

23 DƢƠNG NGỌC GIA LINH x  13/08/2011 Kinh Tp.HCM

24 PHẠM KHẢI LONG  14/05/2011 Kinh Tp.HCM

25 TRẦN HOÀNG LONG  03/07/2011 Kinh Tp.HCM

26 BÙI TẤN LỘC  20/05/2011 Kinh Tp.HCM

27 NGUYỄN MINH  06/03/2011 Kinh Tp.HCM

28 NGUYỄN HỮU TUẤN MINH  15/05/2011 Kinh Tp.HCM

29 HUỲNH HÀ MY x  24/07/2011 Kinh Tp.HCM

30 PHẠM BẢO NAM  25/10/2011 Kinh Tp.HCM

31 LÊ NGUYỄN BẢO NGÂN x  13/02/2011 Kinh Tp.HCM

32 ĐINH HOÀNG BẢO NGỌC x  31/08/2011 Kinh Tp.HCM

33 NGUYỄN HẢI NGUYÊN  23/06/2011 Kinh Tp.HCM

34 HUỲNH YẾN NHI x  02/10/2011 Kinh Tp.HCM

35 NGUYỄN HOÀNG GIA PHÚC  27/04/2011 Kinh Tp.HCM

36 TÔN THẤT TUỆ QUÂN  03/12/2011 Kinh Tp.HCM

37 VŨ NGỌC NHƢ QUỲNH x  27/11/2011 Kinh Tp.HCM

38 ĐINH MY NGỌC THẢO x  17/02/2011 Kinh Tp.HCM

39 TRẦN THANH THỦY x  23/12/2011 Kinh Tp.HCM

40 NGUYỄN NGỌC BẢO THY x  19/07/2011 Kinh Tp.HCM

41 VÕ NGỌC MỸ TRÀ x  25/10/2011 Kinh Tp.HCM

42 HUỲNH BẢO TRÂN x  06/10/2011 Kinh Tp.HCM

43 PHẠM LÊ NAM TRÂN x  27/07/2011 Kinh Tp.HCM

44 TRẦN NGỌC BẢO TRÂN x  09/12/2011 Kinh Tp.HCM

45 LƢ KHẢ TUYÊN x  17/02/2011 Kinh Tp.HCM

46 TRẦN BẢO UYÊN x  01/02/2011 Kinh Tp.HCM

47 HUỲNH HẢI VY x  01/06/2011 Kinh Tp.HCM

48 BÙI NGỌC NHƢ Ý x  04/07/2011 Kinh Tp.HCM

49 NGUYỄN CAO NHƢ Ý x  06/09/2011 Kinh Tp.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/2

Năm học: 2020-2021

GVCN: Phạm Trọng Thạnh - BM: Huỳnh Thị Thu Liễu



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 LƢƠNG THÁI PHƢƠNG ANH x  16/08/2011 Kinh  Tp.HCM

2 NGUYỄN ĐOÀN MINH ANH x  13/04/2011 Kinh  Tp.HCM

3 NGUYỄN ĐOÀN PHƢƠNG ANH x  13/04/2011 Kinh  Tp.HCM

4 PHAN ĐỨC MINH ANH  09/01/2011 Kinh  Tp.HCM

5 TÔ THÁI MINH ANH x  31/01/2011 Kinh  Tp.HCM

6 KIỀU LÊ GIA BẢO  09/09/2011 Kinh  Tp.HCM

7 NGUYỄN ĐỨC BẢO DUY  02/04/2011 Kinh  Tp.HCM

8 NGUYỄN HỮU NGỌC DUYÊN x  28/09/2011 Kinh  Tp.HCM

9 NGUYỄN THÙY DƢƠNG x  14/04/2011 Kinh  Tp.HCM

10 ĐINH PHÚC HÀO  12/05/2011 Kinh  Tp.HCM

11 NGUYỄN ĐỖ GIA HÂN x  25/05/2011 Kinh  Tp.HCM

12 PHẠM LÊ GIA HÂN x  06/03/2011 Kinh  Tp.HCM

13 NGUYỄN TRUNG HIẾU  12/09/2011 Kinh  Tp.HCM

14 NGUYỄN MINH HOÀNG  02/12/2011 Kinh  Tp.HCM

15 HOÀNG LÊ HUY  23/03/2011 Kinh  Tp.HCM

16 NGUYỄN NGUYÊN KHANG  08/09/2011 Kinh  Tp.HCM

17 VÕ MINH KHANG  04/04/2011 Kinh  Tp.HCM

18 VŨ TRẦN PHÚ KHANG  09/11/2011 Kinh  Tp.HCM

19 LÊ HUỲNH NGÂN KHÁNH x  16/01/2011 Kinh  Tp.HCM

20 TRƢƠNG NGUYỄN ANH KHOA  02/09/2011 Kinh  Tp.HCM

21 PHAN HUỲNH ANH KHÔI  23/01/2011 Kinh  Tp.HCM

22 ĐẶNG NGỌC TRÀ MY x  03/01/2011 Kinh  Tp.HCM

23 NGUYỄN VĂN THIÊN NAM  15/07/2011 Kinh Đồng Tháp

24 TRƢƠNG KIM NGÂN x  01/11/2011 Kinh  Tp.HCM

25 ĐỖ TRẦN GIA NGHI x  09/08/2011 Kinh  Tp.HCM

26 HỒ MINH NGỌC x  18/10/2011 Kinh  Tp.HCM

27 NGUYỄN BẢO NGỌC x  22/10/2011 Kinh  Tp.HCM

28 HỒ HUỲNH MINH NHẬT  07/09/2011 Kinh  Tp.HCM

29 ĐỖ TUẤN PHONG  19/10/2011 Kinh  Tp.HCM

30 LÊ THIÊN PHÚ  18/09/2011 Hoa  Tp.HCM

31 BÙI THIÊN PHÚC  12/10/2011 Kinh  Tp.HCM

32 HỒ  ĐẮC PHÚC  23/04/2011 Kinh  Tp.HCM

33 NGUYỄN HOÀNG PHÚC  13/05/2010 Kinh  Tp.HCM

34 VÕ NGUYỄN TRÚC PHƢƠNG x  13/07/2011 Kinh  Tp.HCM

35 VŨ THIÊN QUANG  29/07/2011 Kinh  Tp.HCM

36 TRẦN HỮU THẮNG  14/11/2011 Kinh  Tp.HCM

37 NGUYỄN MINH THƢ x  01/11/2011 Kinh  Tp.HCM

38 ĐINH ĐOAN TRANG x  18/05/2011 Kinh  Tp.HCM

39 LÊ PHƢƠNG TRANG x  03/05/2011 Kinh  Tp.HCM

40 ĐOÀN MINH TRIẾT  06/09/2011 Kinh  Tp.HCM

41 NGUYỄN MINH TRÚC x  20/10/2011 Kinh  Tp.HCM

42 HUỲNH NGỌC CÁT TƢỜNG x  09/07/2011 Kinh  Tp.HCM

43 NGUYỄN LÊ THẢO VIÊN x  25/05/2011 Kinh  Tp.HCM

44 NGUYỄN HOÀNG NHÃ VY x  21/03/2011 Kinh  Tp.HCM

45 NGUYỄN NHẬT VY x  24/10/2011 Kinh  Tp.HCM

46 LÊ ĐẶNG NHƢ Ý x  05/09/2011 Kinh Tiền Giang

47 LÊ NGUYỄN VŨ Ý x  14/05/2011 Kinh  Tp.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/3

Năm học: 2020-2021

GVCN: Trần Hoàng Hải - BM: Nguyễn Thị Thái Hằng



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 NGÔ HUY AN  08/08/2011 Kinh Tp.HCM

2 PHẠM NGUYỄN HÙNG ANH  25/04/2011 Kinh Tp.HCM

3 PHẠM QUỲNH ANH x  16/02/2011 Kinh Tp.HCM

4 TRẦN VÕ TƢỜNG ANH x  10/12/2011 Kinh Tp.HCM

5 NGUYỄN HÀ THU ÂN x  18/10/2011 Kinh Tp.HCM

6 CAO TẤN THIÊN BẢO  27/06/2011 Kinh Tp.HCM

7 NGÔ BẢO CHÂU x  02/11/2011 Kinh Tp.HCM

8 TRẦN MINH CHÂU x  16/03/2011 Kinh Tp.HCM

9 NGUYỄN VŨ THÙY DƢƠNG x  07/07/2011 Kinh Tp.HCM

10 PHAN HIẾU ĐỨC  26/12/2011 Kinh Tp.HCM

11 ĐẶNG TRÍ HÀO  01/12/2011 Kinh Tp.HCM

12 LÊ NGỌC HÂN x  06/04/2011 Kinh Tp.HCM

13 ĐOÀN MINH HIẾU  28/07/2011 Kinh Tp.HCM

14 LÊ VŨ HÒA  30/12/2011 Kinh Tp.HCM

15 NGUYỄN KHANG HUY  02/03/2011 Kinh Tp.HCM

16 HÀ GIA HƢNG  08/02/2011 Kinh Tp.HCM

17 VÕ ĐẠI KHANG  20/10/2011 Kinh Tp.HCM

18 NGUYỄN NGỌC BẢO KHÁNH x  16/05/2011 Kinh Tp.HCM

19 HỒ ĐĂNG KHOA  18/05/2011 Kinh Tp.HCM

20 PHAN NGỌC MINH KHUÊ x  03/10/2011 Kinh Tp.HCM

21 HUỲNH NGỌC LINH x  09/03/2011 Kinh Tp.HCM

22 LÊ HOÀNG PHƢƠNG LINH x  08/10/2011 Kinh Tp.HCM

23 NGUYỄN VŨ HÀ MI x  12/02/2011 Kinh Tp.HCM

24 NGUYỄN NGỌC KHÁNH MY x  03/09/2011 Kinh Tp.HCM

25 NGUYỄN KIM NGÂN x  02/01/2011 Kinh Tp.HCM

26 TRẦN PHƢƠNG BẢO NGỌC x  19/08/2011 Kinh Tp.HCM

27 LÊ HUỲNH MINH NGUYÊN x  27/02/2011 Kinh Tp.HCM

28 TẠ CHUNG NHẬT NHÂN  24/04/2011 Kinh Tp.HCM

29 LÊ MINH NHẬT  03/05/2011 Kinh Tp.HCM

30 TRỊNH HỒNG NHƢ x  22/06/2011 Kinh Tp.HCM

31 NGUYỄN TRẦN TRÍ NIÊN  29/01/2011 Kinh Tp.HCM

32 ĐẶNG HOÀNG PHÚC  26/07/2011 Kinh Tp.HCM

33 HUỲNH THIÊN PHÚC  25/03/2011 Kinh Tp.HCM

34 NGUYỄN MAI PHƢƠNG x  08/02/2011 Kinh Quãng Ngãi

35 NGUYỄN TRƢƠNG NHẬT QUANG  12/07/2011 Kinh Tp.HCM

36 TÔ THANH SANG  23/11/2011 Kinh Tp.HCM

37 NGUYỄN NGỌC MINH TÂM x  30/08/2011 Kinh Tp.HCM

38 HỒ PHÚC THIÊN  20/02/2011 Kinh Tp.HCM

39 NGÔ ANH THƢ x  26/11/2011 Kinh Tp.HCM

40 VÕ TUYẾT TRÂM x  24/03/2011 Kinh Tp.HCM

41 NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN x  01/08/2011 Kinh Tp.HCM

42 NGUYỄN TRẦN THANH TRÚC x  21/08/2011 Kinh Tp.HCM

43 HOÀNG GIA UYÊN x  29/03/2011 Kinh Tp.HCM

44 PHẠM TRẦN KHÁNH VY x  20/02/2011 Kinh Tp.HCM

45 NGÔ NGỌC NHƢ Ý x  28/08/2011 Kinh Tp.HCM

46 LÊ HOÀNG YẾN x  06/04/2011 Kinh Tp.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/4

Năm học: 2020-2021

GVCN: Trần Hoàng Ngọc Dung - BM: Trần Thị Mai



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 LÊ NGUYỄN KHÁNH AN x  09/03/2011 Kinh Tp.HCM

2 HUỲNH LÊ MINH ANH x  04/11/2011 Kinh Tp.HCM

3 NGUYỄN HOÀNG BẢO ANH  01/02/2011 Kinh Tp.HCM

4 PHẠM LÊ MINH ANH x  12/09/2011 Kinh Tp.HCM

5 TÔN NỮ BẢO ANH x  05/09/2011 Kinh Tp.HCM

6 VŨ LÊ NAM ANH  29/10/2011 Kinh Tp.HCM

7 VŨ HOÀNG GIA BẢO  13/01/2011 Kinh Tp.HCM

8 NGUYỄN LÊ THANH DUY  20/07/2011 Kinh Tp.HCM

9 TRẦN THANH DUYÊN x  05/03/2011 Kinh Tp.HCM

10 NGUYỄN ANH ĐÀO x  12/02/2011 Kinh Tp.HCM

11 ĐỖ MINH HẢO  03/06/2011 Kinh Tp.HCM

12 LÊ NHẬT HÂN x  21/04/2011 Kinh Tp.HCM

13 DƢƠNG HOÀNG TRUNG HIẾU  13/06/2011 Kinh Tp.HCM

14 NGÔ GIA HUY  09/11/2011 Kinh Tp.HCM

15 NGUYỄN NGỌC MINH HƢƠNG x  20/05/2011 Kinh Tp.HCM

16 NGUYỄN NGUYÊN KHANG  22/12/2011 Kinh Tp.HCM

17 TRỪ HOÀNG NGÂN KHÁNH x  27/12/2011 Kinh Tp.HCM

18 HOÀNG MẠNH ĐĂNG KHOA  04/05/2011 Kinh Tp.HCM

19 VÕ ANH KHOA  21/05/2011 Kinh Tp.HCM

20 CAO HỮU MINH KHÔI  08/03/2011 Kinh Tp.HCM

21 NGUYỄN MAI TRÚC LINH x  17/08/2011 Kinh Tp.HCM

22 KIM THỊ PHƢƠNG MAI x  06/08/2011 Kinh Tp.HCM

23 LÊ HUY MẠNH  10/10/2011 Kinh Tp.HCM

24 NGUYỄN TÙNG MINH  25/11/2011 Kinh Tp.HCM

25 NGUYỄN HOÀNG MY x  08/10/2011 Kinh Tp.HCM

26 NGUYỄN PHÚ MỸ x 01/01/2011 Kinh Vũng Tàu CĐ

27 NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG NGHI x  01/01/2011 Kinh Tp.HCM

28 TRẦN THANH NGỌC x  17/09/2011 Kinh Tp.HCM

29 HỒ LÊ THẢO NGUYÊN x  04/12/2011 Kinh Tp.HCM

30 NGUYỄN PHÚC MINH NHƢ x  30/03/2011 Kinh Tp.HCM

31 VÕ HOÀNG BẢO NHƢ x  23/08/2011 Kinh Tp.HCM

32 HOÀNG THIÊN PHÚC  24/12/2011 Kinh Tp.HCM

33 ĐƢỜNG NHƢ PHƢƠNG x  21/12/2011 Kinh Tp.HCM

34 CAO MINH QUỐC  05/02/2011 Kinh Tp.HCM

35 NGUYỄN THÀNH TÀI  21/06/2011 Kinh Tp.HCM

36 PHAN QUỐC THẮNG  18/09/2011 Kinh Tp.HCM

37 TRẦN MINH THẮNG  24/05/2011 Kinh Tp.HCM

38 ĐOÀN ANH THƢ x  05/08/2011 Kinh Tp.HCM

39 NGUYỄN THÁI THIÊN THƢ x  14/10/2011 Kinh Tp.HCM

40 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN x  06/10/2011 Kinh Tp.HCM

41 TRẦN THANH TRÚC x  22/04/2011 Kinh Tp.HCM

42 LÊ QUỐC MINH TRUNG  15/09/2011 Kinh Tp.HCM

43 NGUYỄN TUẤN TÚ  21/06/2011 Kinh Tp.HCM

44 NGUYỄN CHU CÁT TƢỜNG x  02/01/2011 Kinh Tp.HCM

45 PHẠM NGUYỄN NHƢ Ý x  06/07/2011 Kinh Tp.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/5

Năm học: 2020-2021

GVCN: Lê Thị Kim Phƣợng - BM: Nguyễn Thị Hồng Nhung



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 NGUYỄN LAN ANH x  05/06/2011 Kinh Tp.HCM

2 NGUYỄN NHẬT ANH  12/07/2010 Kinh Tp.HCM

3 TRƢƠNG VÕ TUẤN ANH  24/03/2011 Kinh Tp.HCM

4 TRẦN NGUYỄN HOÀNG ÂN x  05/04/2011 Kinh Tp.HCM

5 HUỲNH GIA BẢO  02/03/2011 Kinh Tp.HCM

6 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU x  24/03/2011 Kinh Tp.HCM

7 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU x 17/09/2011 Kinh Tp.HCM CĐ

8 NGUYỄN HOÀNG DANH  03/12/2011 Kinh Tp.HCM

9 NGUYỄN THÀNH ĐẠT  02/09/2011 Kinh Tp.HCM

10 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG x  11/02/2011 Kinh Tp.HCM

11 BÙI LÊ NGỌC HÂN x  01/10/2011 Kinh Tp.HCM

12 NGUYỄN HOÀNG MAI HÂN x  20/08/2011 Kinh Tp.HCM

13 NGUYỄN HUỲNH GIA HUY  25/02/2011 Kinh Tp.HCM

14 TRẦN GIA HY  04/05/2011 Kinh Tp.HCM

15 LÊ MINH KHANG  01/09/2011 Kinh Tp.HCM

16 HUỲNH NGÂN KHÁNH x  07/12/2011 Kinh Tp.HCM

17 NGUYỄN MINH KHIÊM  03/03/2011 Kinh Tp.HCM

18 PHẠM HỒ NGỌC LAM x  11/07/2011 Kinh Tp.HCM

19 NGUYỄN PHẠM KHÁNH LINH x  12/03/2011 Kinh Tp.HCM

20 NGUYỄN PHẠM NGỌC LINH x  12/03/2011 Kinh Tp.HCM

21 TRẦN UYÊN LINH x 25/01/2011 Kinh Tp.HCM CĐ

22 TRẦN PHI LONG  12/02/2011 Kinh Tp.HCM

23 LÊ QUANG MINH  24/08/2011 Kinh Tp.HCM

24 NGUYỄN NGỌC BÌNH MINH x 09/06/2011 Kinh Tp.HCM CĐ

25 HÀ THÚC NHẬT NAM  13/05/2011 Kinh Quy Nhơn

26 NGUYỄN NGỌC GIA NGHI x  29/12/2011 Kinh Tp.HCM

27 NGUYỄN MINH NGỌC x  14/02/2011 Kinh Tp.HCM

28 HUỲNH HUYÊN YẾN NHI x  05/09/2011 Kinh Tp.HCM

29 PHẠM UYÊN NHI x  05/11/2011 Kinh Tp.HCM

30 TRẦN BÁ NHIÊN  20/12/2011 Kinh Tp.HCM

31 NGUYỄN HẢI PHONG  13/10/2011 Kinh Tp.HCM

32 NGUYỄN QUỐC THIÊN PHÚC  12/10/2011 Kinh Tp.HCM

33 NGUYỄN TẤN PHÚC  20/05/2011 Kinh Tp.HCM

34 VÕ MINH QUANG  09/08/2011 Kinh Tp.HCM

35 NGUYỄN ĐỨC ANH QUÂN  15/04/2011 Kinh Tp.HCM

36 LÊ THỤC QUYÊN x  13/02/2011 Kinh Tp.HCM

37 CAO NGỌC THANH TÂM x  05/10/2011 Kinh Tp.HCM

38 TRẦN NGUYỄN THIÊN THÀNH  11/08/2011 Kinh Tp.HCM

39 LÊ ĐỨC THỊNH  10/07/2011 Kinh Tp.HCM

40 PHAN THANH BẢO THY x  29/06/2011 Kinh Tp.HCM

41 LÊ ANH TIẾN  02/10/2011 Kinh Tp.HCM

42 VŨ HOÀNG YẾN TRANG x  19/06/2011 Kinh Tp.HCM

43 TRƢƠNG THỤY CÁT TƢỜNG x  09/07/2011 Kinh Tp.HCM

44 LÊ NHÃ UYÊN x  12/05/2011 Kinh Tp.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/6

Năm học: 2020-2021

GVCN: Trần Phan Ngọc Quỳnh - BM: Vũ Thị Ly



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 HUỲNH LÊ GIA AN  14/03/2011 Kinh Tp.HCM

2 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH AN x  15/01/2011 Kinh Tp.HCM

3 TRẦN MỸ PHƢƠNG AN x  27/04/2011 Kinh Tp.HCM

4 ĐẶNG THIÊN ÂN  20/01/2011 Kinh Tp.HCM

5 LÊ MINH THIÊN ÂN x  17/11/2011 Kinh Tp.HCM

6 NGUYỄN VŨ GIA BẢO  06/09/2011 Kinh Tp.HCM

7 TRẦN KHANG DUY  03/12/2011 Kinh Tp.HCM

8 LÊ HUỲNH KHÁNH ĐAN x 01/05/2011 Kinh Bình Định CĐ

9 QUẢNG TRỌNG BẢO HÂN x  06/03/2011 Kinh Tp.HCM

10 NGUYỄN TRUNG HÒA  20/10/2011 Kinh Tp.HCM

11 CHU NHẤT HUY  30/08/2011 Kinh Tp.HCM

12 HUỲNH LÊ GIA KHANG  14/03/2011 Kinh Tp.HCM

13 NGUYỄN THƢỢNG DUY KHANG  02/10/2011 Kinh Đắk Lắk

14 PHẠM MINH KHANG  17/11/2011 Kinh Tp.HCM

15 NGUYỄN HỮU ANH KHOA  11/05/2011 Kinh Tp.HCM

16 PHẠM HUỲNH ANH KHÔI  31/12/2011 Kinh Tp.HCM

17 DƢƠNG NGỌC THANH KHUÊ x  23/07/2011 Kinh Tp.HCM

18 TRẦN NGỌC LAN x  19/10/2011 Kinh Tp.HCM

19 NGUYỄN VÕ NHẤT LÂM  11/01/2011 Kinh Tp.HCM

20 PHẠM TRẦN KHÁNH LINH x  28/04/2011 Kinh Tp.HCM

21 KUA JIAN LONG  10/06/2011 Kinh Tp.HCM

22 NGUYỄN PHƢƠNG MAI x  07/10/2011 Kinh Hải Phòng

23 TRẦN QUANG MINH  18/10/2011 Kinh Tp.HCM

24 PHẠM HOÀNG THẢO MY x  08/12/2011 Kinh Tp.HCM

25 PHAN TRẦN BÍCH NGỌC x  24/10/2011 Kinh Tp.HCM

26 NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN  20/11/2011 Kinh Tp.HCM

27 LÝ MỘC NHIÊN x  01/01/2011 Kinh Tp.HCM

28 NGUYỄN DUY NHIÊN  08/05/2011 Kinh Tp.HCM

29 NGUYỄN TRẦN THANH NHƢ x  15/11/2011 Kinh Tp.HCM

30 LÊ NAM PHONG  09/07/2011 Kinh Tp.HCM

31 LIÊU HỒNG PHÚC x  24/09/2011 Hoa Bình Dƣơng

32 LƢU ĐÌNH BẢO PHÚC  24/03/2011 Kinh Tp.HCM

33 HUỲNH NAM PHƢƠNG x  25/04/2011 Kinh Tp.HCM

34 TRỊNH KHÁNH PHƢƠNG x  11/07/2011 Kinh Tp.HCM

35 PHAN NGUYỄN TIẾN THÀNH  27/12/2011 Kinh Tp.HCM

36 TRẦN NGỌC THẢO x  18/11/2011 Kinh Tp.HCM

37 PHẠM PHÚC THỊNH  05/03/2011 Kinh Tp.HCM

38 HUỲNH NGỌC ANH THƠ x  08/06/2011 Kinh Tp.HCM

39 LÊ NGUYỄN MINH THƢ x  12/10/2011 Kinh Tp.HCM

40 NGUYỄN NGỌC KHÁNH THY x  03/01/2011 Kinh Tp.HCM

41 LÊ NGỌC GIA TUỆ x  27/03/2011 Kinh Tp.HCM

42 BÙI MAI VY x  26/01/2011 Kinh Tp.HCM

43 NGUYỄN MAI NHƢ Ý x  30/10/2011 Kinh Tp.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/7

Năm học: 2020-2021

GVCN: Phạm Thị Hà - BM: Nguyễn Thị Phƣơng Dung



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 LÊ HOÀNG BẢO ANH x  02/08/2010 Kinh Tp.HCM

2 THÁI NGỌC ANH x  24/03/2010 Kinh Tp.HCM

3 VÕ ĐÔNG THỤC ANH x  04/02/2010 Kinh Tp.HCM

4 HÀ HUY BẢO  26/03/2010 Kinh Tp.HCM

5 LÊ BẢO CHÂU x  17/08/2010 Kinh Tp.HCM

6 LÊ NGỌC BẢO CHÂU x  22/07/2010 Kinh Tp.HCM

7 PHẠM NGUYỄN THIÊN DI  29/10/2010 Kinh Tp.HCM

8 TRẦN LẠC DI x 30/01/2010 Kinh New Zealand

9 NGUYỄN PHƢƠNG THANH DUNG x  03/04/2010 Kinh Tp.HCM

10 NGUYỄN TÔ DÂN DŨNG  02/04/2010 Kinh Tp.HCM

11 HÀ PHÚC ĐẠT  11/11/2010 Kinh Tp.HCM

12 NGUYỄN HỒNG ĐĂNG  02/07/2010 Kinh Tp.HCM

13 BÙI NGUYỄN GIA HÀO  18/05/2010 Kinh Tp.HCM

14 NGUYỄN NGỌC MINH HOÀI x  03/08/2010 Kinh Tp.HCM

15 NGUYỄN HUY HOÀNG  12/04/2010 Kinh Tp.HCM ko ăn

16 NGUYỄN ĐĂNG VƢƠNG HUÂN  14/07/2010 Kinh Tp.HCM

17 HUỲNH ĐỨC HUY  21/05/2010 Kinh Tp.HCM

18 NGUYỄN QUANG HUY  20/05/2010 Kinh Tp.HCM

19 LÊ HOÀNG KHA  21/05/2010 Kinh Tp.HCM

20 HỒ BẠCH MINH KHANG  07/09/2010 Kinh Tp.HCM

21 NGUYỄN ĐAN KHANH x  05/03/2010 Kinh Tp.HCM

22 TRẦN NGỌC VÂN KHÁNH x  25/06/2010 Kinh Tp.HCM

23 NGUYỄN MINH KHÔI  30/09/2010 Kinh Tp.HCM

24 ĐỖ TUẤN KIỆT  29/07/2009 Kinh Tp.HCM

25 NGUYỄN NGỌC LAM x  05/05/2010 Kinh Tp.HCM

26 NGUYỄN HOÀNG LÂM  06/09/2010 Kinh Hà Nội

27 NGUYỄN NGỌC SONG LINH x  09/02/2010 Kinh Tp.HCM

28 LÊ SAO MAI x  14/09/2010 Kinh Tp.HCM

29 LÊ ĐỖ HOÀI NAM  27/05/2010 Kinh Tp.HCM

30 NGUYỄN DUY BẢO NGÂN x  20/01/2010 Kinh Tp.HCM

31 TRẦN THỤY THANH NGỌC x  26/05/2010 Kinh Tp.HCM

32 VÕ NGUYỄN THÀNH NHÂN  19/07/2010 Kinh Tp.HCM

33 LÊ MINH NHẬT  05/12/2010 Kinh Tp.HCM

34 NGUYỄN HOÀNG TÚ NHI x  02/01/2009 Kinh Đắk Lắk

35 HOÀNG QUỲNH NHƢ x  02/12/2010 Kinh Tp.HCM

36 DANH THÀNH PHÁT  15/01/2010 Kinh Tp.HCM

37 ĐẶNG THIÊN PHÚC  24/08/2010 Kinh Tp.HCM

38 NGUYỄN HOÀNG PHÚC  22/10/2010 Kinh Tp.HCM

39 TRẦN NGỌC UYÊN PHƢƠNG x  01/04/2010 Kinh Tp.HCM

40 LÊ TRÍ QUANG  06/08/2010 Kinh Tp.HCM

41 LÊ NGỌC THANH TÂM x  04/11/2010 Kinh Tp.HCM

42 ĐOÀN NGỌC LAN THANH x  30/06/2010 Kinh Tp.HCM

43 DIỆP HIẾU THIÊN  01/04/2010 Kinh Tp.HCM

44 PHÙNG QUỐC THỊNH  08/10/2010 Kinh Tp.HCM

45 NGUYỄN PHƢỚC TOÀN  25/05/2010 Kinh Tp.HCM

46 NGUYỄN CAO UYÊN TRANG x  25/09/2010 Kinh Tp.HCM

47 LÊ MINH TRÍ  10/01/2010 Kinh Tp.HCM

48 NGÔ CÁT TƢỜNG x  23/08/2010 Kinh Tp.HCM

49 TRẦN KHÁNH VÂN x  14/04/2010 Kinh Tp.HCM

50 BÙI BẢO VY x  17/12/2010 Kinh Tp.HCM

GVCN: Lê Ngọc Anh Trinh - BM: Hoàng Thị Ngọc Tuyền

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

Năm học: 2020-2021

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/1



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 NGUYỄN PHAN QUỐC AN  18/01/2010 Kinh Gia Lai

2 LÊ NGUYỄN HUỲNH ANH x  03/07/2010 Kinh Tp.HCM

3 NGUYỄN HOÀNG VÂN ANH x  06/02/2010 Kinh Tp.HCM

4 TRẦN QUỐC BẢO  11/12/2010 Kinh Tp.HCM

5 ESSI KHIẾT BĂNG x  31/07/2010 Kinh Tp.HCM

6 PHAN LÊ MINH CHÂU x  24/02/2010 Kinh Tp.HCM

7 HUỲNH HẢI ĐĂNG  17/02/2010 Kinh Tp.HCM

8 NGUYỄN NGỌC BẢO HÀ x  23/08/2010 Kinh Tp.HCM

9 LÊ THỊ THANH HIỀN x  12/03/2010 Kinh Quảng Trị

10 ĐẶNG VIỆT HIẾU  17/01/2010 Kinh Tp.HCM

11 LÂM CHẤN HOA  05/11/2010 Hoa Tp.HCM

12 LÊ ĐỨC MINH HUY  06/05/2010 Kinh Tp.HCM

13 NGUYỄN ĐỨC HUY  30/06/2010 Kinh Tp.HCM

14 NGUYỄN QUANG HUY  01/01/2010 Kinh Tp.HCM

15 LÂM THANH HY x  04/08/2010 Hoa Tp.HCM

16 DƢƠNG BẢO KHA  09/01/2010 Kinh Tp.HCM

17 DƢƠNG GIA KHẢI  06/08/2010 Kinh Tp.HCM

18 BÙI GIA KHANG  23/12/2010 Kinh Tp.HCM

19 ĐỖ MINH KHANG  03/03/2010 Kinh Tp.HCM

20 VŨ BÁCH KHANG  14/07/2010 Kinh Tp.HCM

21 LÊ NGỌC PHƢƠNG KHANH x  15/01/2010 Kinh Tp.HCM

22 NGUYỄN XUÂN KHÔI  07/11/2010 Kinh Tp.HCM

23 TRẦN NHẬT KHÔI  04/02/2010 Kinh Tp.HCM

24 TRẦN LÊ MINH KHUÊ x  17/04/2010 Kinh Tp.HCM

25 NGUYỄN HOÀNG Ý LAM x  14/07/2010 Kinh Tp.HCM

26 PHẠM HẢI LAM x  20/01/2010 Kinh Tp.HCM

27 NGUYỄN PHI LONG  12/09/2010 Kinh Tp.HCM

28 NGUYỄN HÀ KIẾN MINH  13/03/2010 Kinh Hoa Kỳ

29 NGUYỄN TUẤN MINH  09/10/2010 Kinh Tp.HCM

30 NGUYỄN VÕ THU MINH x  20/04/2010 Kinh Tp.HCM

31 NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN x  15/06/2010 Kinh Tp.HCM

32 VÕ THỊ KIM NGÂN x  27/08/2010 Kinh Tp.HCM

33 LÊ VŨ MINH NHÂN  09/11/2010 Kinh Tp.HCM

34 NGUYỄN HOÀNG PHÁT  18/11/2010 Kinh Tp.HCM

35 TRẦN QUANG PHƢỚC  02/09/2010 Kinh Tp.HCM

36 NGUYỄN TRẦN THẢO PHƢƠNG x  11/08/2010 Kinh Long An

37 PHAN NGUYỄN MINH QUÂN  11/03/2010 Kinh Tp.HCM

38 PHẠM HOÀNG SƠN  18/11/2010 Kinh Tp.HCM

39 TRẦN NGUYỄN ANH THY x  17/11/2010 Kinh Tp.HCM

40 NGUYỄN TRÍ THIỆN  31/10/2010 Kinh Tp.HCM

41 NGUYỄN TRƢỜNG THỊNH  09/12/2010 Kinh Tp.HCM

42 HOÀNG NGỌC THANH THƢ x  26/09/2010 Kinh Huế

43 VÕ HOÀNG NGỌC TRÂM x  27/03/2010 Kinh Tp.HCM

44 NGUYỄN HẢI TRIỀU  25/02/2010 Kinh Tp.HCM

45 NGUYỄN HUỲNH TRIỀU  22/02/2010 Kinh Tp.HCM

46 TRẦN NGUYỄN BẢO TUYÊN x  08/05/2010 Kinh Tp.HCM

47 ĐẶNG NGUYỄN TƢỜNG VY x  08/02/2010 Kinh Tp.HCM

GVCN: Nguyễn Thị Hồng Khánh - BM: Lê Thị Diệu Diễm

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

Năm học: 2020-2021

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/2



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 NGÔ BẢO THỤY AN x  09/06/2010 Kinh Tp.HCM

2 LÊ NHẬT PHƢƠNG ANH x  09/09/2010 Kinh Tp.HCM

3 NGUYỄN NHẬT VÂN ANH x  21/07/2010 Kinh Tp.HCM

4 VŨ QUỲNH ANH x  05/05/2010 Kinh Tp.HCM

5 BÙI QUANG MINH BẢO  09/10/2010 Kinh Tp.HCM

6 NGUYỄN NGỌC THANH BẢO  03/08/2010 Kinh Tp.HCM

7 PHẠM NGỌC QUỲNH CHÂU x  09/09/2010 Kinh Tp.HCM

8 TRỊNH HỒNG BẢO CHÂU  05/11/2010 Kinh Tp.HCM

9 LẠI TRẦN NHIÊN ĐĂNG  09/12/2010 Kinh Tp.HCM

10 CAO ĐÌNH MINH ĐỨC  13/04/2010 Kinh Tp.HCM

11 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH GIANG x  02/11/2010 Kinh Tp.HCM

12 PHẠM TUẤN HẢI  13/07/2010 Kinh Cần Thơ

13 NGUYỄN ĐÔNG HÀO  22/01/2010 Kinh Tp.HCM

14 NGUYỄN TRẦN GIA HÂN x 20/12/2010 Kinh Tp.HCM

15 QUAN LA GIA HÂN x 14/02/2010 Kinh Pháp nghỉ học xin học lại kỳ I ngày 18/10/2019

16 TRẦN NGỌC HIẾU  31/01/2010 Kinh Tp.HCM

17 NGUYỄN KHẢI HƢNG  06/07/2010 Kinh Tp.HCM

18 NGUYỄN ĐÀO VIỆT KHANG  14/09/2010 Kinh Tp.HCM

19 NGUYỄN LÊ ĐĂNG KHÁNH  25/10/2010 Kinh Tp.HCM

20 NGUYỄN ĐĂNG KHOA  28/07/2010 Kinh Tp.HCM

21 NGUYỄN HUỲNH BẢO LAM  24/03/2010 Kinh Tp.HCM

22 LÊ PHƢƠNG LAN x  15/10/2010 Kinh Tp.HCM

23 NGUYỄN VŨ PHƢƠNG LINH x  07/11/2010 Kinh Tp.HCM

24 NGÔ BẢO MINH LUÂN  09/06/2010 Kinh Tp.HCM

25 ĐỖ HUỲNH DIỄM MI x  13/01/2010 Kinh Tp.HCM

26 VÕ CHÂU THẢO MI x  02/09/2010 Kinh Tp.HCM

27 NGUYỄN CÁT MINH x  17/06/2010 Kinh Tp.HCM

28 NGUYỄN SĨ MINH  11/06/2010 Kinh Tp.HCM

29 NGUYỄN ĐOÀN KIM MỸ x  11/03/2010 Kinh Tp.HCM

30 PHẠM TIẾN NAM  16/07/2010 Kinh Tp.HCM

31 NGUYỄN PHƢƠNG NGHI x  03/07/2010 Kinh Tp.HCM

32 TRẦN BẢO NGỌC x  10/10/2010 Kinh Tp.HCM

33 HUỲNH THIỆN NHÂN  28/11/2010 Kinh Tp.HCM

34 THÁI TÚ NHIÊN x  17/06/2010 Hoa Tp.HCM

35 TRẦN HOÀNG GIA NHƢ x  22/02/2010 Kinh Tp.HCM

36 NGUYỄN HOÀNG QUÂN  06/08/2010 Kinh Quảng Ngãi

37 PHAN THANH MINH QUÂN  18/11/2010 Kinh Tp.HCM

38 TRẦN ĐỖ NGUYÊN THIỆN  07/03/2010 Kinh Tp.HCM

39 PHẠM QUANG THỊNH  30/07/2010 Kinh Tp.HCM

40 ĐÀM LÊ XUÂN THỦY x  22/03/2010 Kinh Tp.HCM

41 ĐINH MAI ANH THƢ x  31/05/2010 Kinh Tp.HCM

42 HỒ NGUYỄN ĐAN THY x  02/10/2010 Kinh Tp.HCM

43 LÊ VI NGỌC TRÂM x  16/08/2010 Kinh Tp.HCM

44 LÊ NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG TRINH x  15/12/2010 Kinh Tp.HCM

45 VÕ NGỌC CÁT TƢỜNG x  02/01/2010 Kinh Tp.HCM

46 TRẦN BẢO UYÊN x  20/10/2010 Kinh Tp.HCM

47 PHAN KHÔI VĨ  21/04/2010 Kinh Tp.HCM

48 TRẦN PHÚ QUANG VINH  01/02/2010 Kinh Tp.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN
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Năm học: 2020-2021

GVCN: Lê Văn Trực - BM: Đặng Thị Mỹ Linh



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 KUANGENZE  16/10/2010 Hoa Tp.HCM

2 HUỲNH NGỌC KIỀU ANH x  20/10/2010 Kinh Tp.HCM

3 PHAN NGUYỄN HOÀNG ANH x  16/03/2010 Kinh Tp.HCM

4 PHẠM GIA BẢO  06/07/2010 Kinh Tp.HCM

5 NGUYỄN THƢỢNG DƢƠNG  20/08/2010 Kinh Tp.HCM

6 NGUYỄN HOÀNG THỦY DƢƠNG x 14/07/2010 Kinh Tp.HCM CĐ

7 THẠCH NGỌC LINH ĐAN x  19/03/2010 Kinh Tp.HCM

8 NGUYỄN PHAN NGÂN GIANG x  29/04/2010 Kinh Tp.HCM

9 TRỊNH THỊ THANH GIANG x  27/07/2010 Kinh Tp.HCM

10 PHẠM NGỌC HIỀN x  10/02/2010 Kinh Tp.HCM

11 TRẦN DUY HIẾU 05/02/2010 Kinh Ninh Thuận

12 VÕ QUANG HƢNG  01/01/2010 Kinh Tp.HCM

13 NGÔ NGUYỄN PHÚC KHANG  12/04/2010 Kinh Tp.HCM

14 TRẦN MINH KHANG  08/05/2010 Kinh Tp.HCM

15 LÊ THANH KHOA  08/01/2010 Kinh Tp.HCM

16 ĐOÀN MINH KHÔI  03/12/2010 Kinh Tp.HCM

17 LÊ CHÍ THIÊN KIỀU x  14/11/2010 Kinh Tp.HCM

18 NGUYỄN HOÀNG LÂM  02/05/2010 Kinh Tp.HCM

19 LÊ NGUYỄN HOÀNG NAM  25/09/2010 Kinh Tp.HCM

20 PHAN HỒNG NGỌC x  09/04/2010 Kinh Tp.HCM

21 BÙI THẢO NGUYÊN x  20/03/2010 Kinh Tp.HCM

22 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN  27/06/2010 Kinh Tp.HCM

23 NGUYỄN THIỆN NHÂN  16/07/2010 Kinh Tp.HCM

24 NGUYỄN PHƢƠNG GIA PHÁT  01/03/2010 Kinh Tp.HCM

25 LÊ ĐỨC PHÚ  27/10/2010 Kinh Tp.HCM

26 NGUYỄN MINH PHÚC  10/09/2010 Kinh Tp.HCM

27 NGUYỄN MINH TÂM PHÚC  24/09/2009 Kinh Tp.HCM

28 NGUYỄN THIÊN PHÚC  15/06/2010 Kinh Tp.HCM

29 VĂN THIỆU PHÚC  05/02/2010 Kinh Tp.HCM

30 LÊ HOÀNG PHƢƠNG x  16/06/2010 Kinh Tp.HCM

31 NGUYỄN MINH SƠN  06/03/2010 Kinh Tp.HCM

32 BÙI KHẮC LÊ THANH  09/07/2010 Kinh Tp.HCM

33 VŨ NHƢ THẢO x  24/10/2010 Kinh Tp.HCM

34 ĐẶNG ANH THƢ x  02/01/2010 Kinh Tp.HCM

35 PHẠM ĐINH BẢO THƢỜNG x  22/07/2010 Kinh Tp.HCM

36 NGUYỄN THIỆN TOÀN  15/08/2010 Kinh Tp.HCM

37 MAI BẢO TRÂN x  06/06/2010 Kinh Tp.HCM

38 CAO THÀNH TRÍ  02/01/2010 Kinh Tp.HCM

39 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ  28/11/2010 Kinh Tp.HCM

40 NGUYỄN NGỌC TRINH x  04/09/2010 Kinh Tp.HCM

41 NGUYỄN HOÀNG GIA TUỆ x  16/06/2010 Kinh Tp.HCM

42 LÊ NHÃ UYÊN x  08/12/2010 Kinh Tp.HCM

43 NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG UYÊN x  29/03/2010 Kinh Tp.HCM

44 LÊ NGỌC PHƢƠNG UYÊN x 06/05/2010 Kinh Tp.HCM

45 NGUYỄN TRỊNH THANH VI x  24/08/2010 Kinh Tp.HCM

46 TRƢƠNG NAM VƢƠNG  03/07/2010 Kinh Tp.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN
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GVCN: Nguyễn Bá Chính - BM: Võ Thị Hồng Nhung



STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ

1 NGUYỄN QUỲNH ANH x  29/10/2010 Kinh Tp.HCM

2 TRƢƠNG MINH ANH x  01/10/2010 Kinh Tp.HCM

3 VŨ CHÂU ANH x  09/03/2010 Kinh Bình Thuận

4 PHAN HẢI ÂU x  18/06/2010 Kinh Tp.HCM

5 MAI THIÊN BẢO  08/04/2010 Kinh Tp.HCM

6 LƢ BẢO CHÂU x  13/01/2010 Kinh Tp.HCM

7 NGUYỄN QUỲNH MAI CHI x  17/10/2010 Kinh Tp.HCM

8 ĐẶNG TRÍ DŨNG  20/10/2010 Kinh Tp.HCM

9 TRƢƠNG NGUYỄN HẢI ĐÔNG  13/01/2010 Kinh Tp.HCM

10 LÊ NGÔ GIA HẠO  15/01/2010 Kinh Tp.HCM

11 NGUYỄN NGỌC HÂN x  13/07/2010 Kinh Tp.HCM

12 NGUYỄN KHANG HUY  01/02/2010 Kinh Tp.HCM

13 TRẦN NGUYÊN PHÚC HƢNG  20/08/2010 Kinh Tp.HCM

14 NGUYỄN DƢƠNG KHANG  15/07/2010 Kinh Tp.HCM

15 PHẠM NGUYỄN MAI KHANH x  29/04/2010 Kinh Tp.HCM

16 NGUYỄN NGỌC NGÂN KHÁNH x  21/12/2010 Kinh Tp.HCM

17 NGUYỄN HUỲNH ANH KHOA  22/04/2010 Kinh Tp.HCM

18 TRƢƠNG VIỆT ANH KHOA  15/12/2010 Kinh Tp.HCM

19 NGÔ ĐĂNG KHOA 05/05/2010 Kinh Tp.HCM CĐ

20 TRẦN TUẤN KIỆT  29/07/2010 Kinh Tp.HCM

21 TRƢƠNG LÊ THẾ KIỆT  19/10/2010 Kinh Tp.HCM

22 TÔ BẢO MINH  08/08/2010 Kinh Tp.HCM

23 TRƢƠNG NGỌC ÁNH MINH x  28/03/2010 Kinh Tp.HCM

24 VĂN THANH NGHI x  03/09/2010 Kinh Tp.HCM

25 ĐỖ NGỌC NGUYÊN x  05/09/2010 Kinh Tp.HCM

26 BÙI HIẾU NHÂN  16/12/2010 Kinh Tp.HCM

27 HÀ BẢO NHI x  19/09/2010 Kinh Tp.HCM

28 NGUYỄN HỒNG NHIÊN  07/03/2010 Kinh Tp.HCM

29 TÔN NỮ QUỲNH NHƢ x  04/03/2010 Kinh Tp.HCM

30 PHAN MINH PHÁT  13/12/2008 Kinh Tp.HCM

31 MAI XUÂN PHÚC  08/11/2010 Kinh Tp.HCM

32 ĐÀO MAI PHƢƠNG x  15/03/2010 Kinh Tp.HCM

33 TRẦN DIỄM PHƢƠNG x  20/10/2010 Kinh Tp.HCM

34 TRẦN NGỌC KHÁNH QUỲNH x  17/01/2010 Kinh Khánh Hòa

35 NGUYỄN ĐOAN THANH x  25/09/2010 Kinh Tp.HCM

36 HUỲNH THANH THẢO x  19/05/2010 Kinh Tp.HCM

37 TRẦN BẢO THIÊN  10/09/2010 Kinh Tp.HCM

38 TRƢƠNG THỤY THANH THÚY x  15/12/2010 Kinh Tp.HCM

39 HỒ MINH THƢ x  10/06/2010 Kinh Tp.HCM

40 NGUYỄN HÀ MINH THƢ x  08/05/2010 Kinh Tp.HCM

41 TRẦN ANH THƢ x  15/03/2010 Kinh Tp.HCM

42 LA TRẦN ĐỨC TUẤN  09/06/2010 Kinh Tp.HCM

43 LÊ MINH TUẤN  08/07/2010 Kinh Tp.HCM

44 GIANG GIA TUỆ x  21/01/2010 Hoa Tp.HCM

45 NGUYỄN VINH  02/07/2010 Kinh Đồng Nai

46 NGUYỄN BÙI THIÊN VINH  27/03/2010 Kinh Tp.HCM

47 ĐỖ HOÀNG YẾN x  25/02/2010 Kinh Tp.HCM

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN
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GVCN: Hồng Hảo Nghĩa - BM: Nguyễn Ngọc Hà
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